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LỜI TỰA
Chăn nuôi lợn là một trong những ngành sản xuất quan trọng của nông nghiệp Việt Nam, góp 

phần bảo đảm an ninh thực phẩm, tạo sinh kế cho hàng triệu hộ nông dân và đóng vai trò đáng kể 
trong phát triển kinh tế nông thôn. Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi lợn đang đứng trước 
yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi theo hướng an toàn sinh học, hiệu quả và bền vững, đặc biệt đối với 
các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ - lực lượng sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chăn  
nuôi hiện nay.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) đã phối hợp 
với Cục Chăn nuôi và Thú y Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức biên soạn bộ tài liệu Sổ 
tay hỏi đáp về chăn nuôi lợn trang trại quy mô vừa và nhỏ. Bộ sách được biên soạn theo hình thức sổ tay 
hỏi đáp, xuất phát từ những câu hỏi, tình huống và vấn đề thường gặp trong thực tiễn chăn nuôi lợn tại 
các trang trại quy mô vừa và nhỏ. Mỗi nội dung được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào các giải 
pháp kỹ thuật cụ thể, giúp người chăn nuôi và cán bộ kỹ thuật thuận tiện tra cứu, dễ hiểu và dễ áp dụng 
trong điều kiện sản xuất thực tế, qua đó nâng cao hiệu quả chăn nuôi, giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và đáp 
ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Trong bộ sách này, Cuốn Sổ tay hỏi đáp về chuồng trại trong chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ 
giữ vai trò nền tảng. Thực tiễn cho thấy, chuồng trại được thiết kế, xây dựng và quản lý hợp lý không chỉ 
quyết định hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và lao động, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đàn lợn, 
phúc lợi động vật, khả năng kiểm soát dịch bệnh và mức độ an toàn sinh học của toàn bộ trang trại. Nội 
dung quyển sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp, gắn với các tình huống cụ thể trong quy hoạch, 
thiết kế, xây dựng chuồng trại, phù hợp với các quy định hiện hành, điều kiện khí hậu, quy mô sản xuất 
và trình độ quản lý của các trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam. Đây cũng là cơ sở 
quan trọng để người chăn nuôi tiếp cận và áp dụng hiệu quả các nội dung về chăn nuôi, phòng chống 
dịch bệnh và xử lý chất thải được trình bày trong các quyển tiếp theo của bộ sách.

Cuốn sách là kết quả lao động khoa học nghiêm túc của các nhà khoa học trong lĩnh vực chăn 
nuôi và thú y, có sự tư vấn của các chuyên gia thuộc ECTAD, FAO tại Việt Nam, Cục Chăn nuôi và Thú y, 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các cơ sở đào tạo đại học về lĩnh vực nông nghiệp. Nội dung sách 
được xây dựng trên cơ sở khoa học, đồng thời gắn chặt với thực tiễn sản xuất thông qua quá trình tham 
vấn, góp ý của các cán bộ kỹ thuật và người chăn nuôi tại nhiều tỉnh, thành phố đại diện cho ba miền 
Bắc - Trung - Nam, qua đó bảo đảm tính phù hợp, khả thi và hiệu quả khi áp dụng trong điều kiện chăn 
nuôi đa dạng ở Việt Nam.

Cuốn Sổ tay hỏi đáp về chuồng trại trong chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ được kỳ vọng sẽ 
là tài liệu tham khảo hữu ích cho người chăn nuôi, cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở cũng như các cơ sở 
đào tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường an toàn sinh học, thúc đẩy sự phát triển bền 
vững và mang lại lợi ích thiết thực cho ngành chăn nuôi lợn Việt Nam trong thời gian tới.

Mặc dù đã được biên soạn và hoàn thiện trên cơ sở khoa học và thực tiễn, cuốn sách khó tránh 
khỏi những hạn chế nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến góp ý quý báu của bạn đọc, đặc biệt 
là từ cán bộ kỹ thuật và người chăn nuôi, nhằm tiếp tục hoàn thiện nội dung trong các lần tái bản sau.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.
Cục Chăn nuôi và Thú y

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

PHẠM KIM ĐĂNG
Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y
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Sổ tay hỏi đáp về chuồng trại trong chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ 

Câu hỏi 1: Thế nào là một trang trại chăn nuôi 
lợn quy mô vừa và nhỏ?

	– Quy mô chăn nuôi lợn được xác định bằng số lượng đơn vị vật nuôi tại cơ sở 
chăn nuôi cùng thời điểm. 

	+ Đơn vị vật nuôi là đơn vị quy đổi của lợn theo khối lượng sống, không 
phụ thuộc vào giống, tuổi và tính biệt. Một đơn vị vật nuôi tương đương 
500 kg khối lượng sống.

	+ Đơn vị vật nuôi được tính bằng hệ số vật nuôi x số con. 

	– Hệ số đơn vị vật nuôi là hằng số áp dụng để quy đổi trực tiếp số lượng vật 
nuôi sang đơn vị vật nuôi. 

	+ Hệ số đơn vị vật nuôi được tính bằng khối lượng hơi trung bình của vật 
nuôi/500. 

	– Trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ có từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi.

	– Trang trại chăn nuôi quy mô vừa có từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi.

	– Số lượng lợn của trang trại quy mô vừa và nhỏ như sau:

Loại lợn

Khối lượng 
hơi 

trung bình 
(kg/con)

Hệ số đơn vị 
vật nuôi 

(Khối lượng 
hơi/500)

Số con/ 
đơn vị 

vật nuôi

Trang trại 
quy mô nhỏ 

(con)

Trang trại 
quy mô vừa

 (con)

Lợn nái ngoại 250 0,5 2 20 - dưới 60 60 - dưới 600

Lợn đực 300 0,6 2

Lợn dưới 28 ngày tuổi 8 0,016 63 630 - dưới 1.890 1.890 - dưới 18.900

Lợn thịt

Giống nội 80 0,16 6 60 - dưới 180 180 - dưới 1.800

Giống ngoại 100 0,20 5 50 - dưới 150 150 - dưới 1.500

Nguồn: Nghị định số 13/2020/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi; Nghị định 46/2022/NĐCP 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2020/NĐ-CP.

I. Yêu cầu về chuồng trại chăn nuôi
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Yêu cầu về chuồng trại chăn nuôi

I. Yêu cầu về chuồng trại chăn nuôi

Câu hỏi 2: Vị trí xây dựng trang trại chăn 
nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ?

	– Vị trí xây dựng trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ phải phù 
hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và mật độ nuôi quy định của 
địa phương. 

	– Trường hợp chưa có quy hoạch, phải có ý kiến chấp thuận của cơ quan có 
thẩm quyền, trước khi tiến hành xây dựng.

	– Địa điểm xây dựng trang trại phải ở nơi cao, dễ thoát nước và đảm bảo 
khoảng cách với khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, 
cộng đồng dân cư; trường học, bệnh viện, chợ, nhà máy chế biến, giết mổ lợn, 
chợ buôn bán lợn.

	– Vị trí xây dựng cần thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển, khả năng cung 
cấp điện, nước...

Hình 1. Vị trí xây dựng trang trại chăn nuôi lợn ở nơi cao, dễ thoát nước

Yêu cầu về chuồng trại chăn nuôi
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Sổ tay hỏi đáp về chuồng trại trong chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ 

Câu hỏi 3: Khoảng cách tối thiểu từ trại chăn 
nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ đến đối tượng 
chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi là 
bao nhiêu mét?

Khoảng cách tối thiểu từ trang trại chăn nuôi lợn đến đối tượng chịu ảnh 
hưởng của hoạt động chăn nuôi lợn được quy định như sau: 

Đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi

Khoảng cách tối thiểu đến đối tượng chịu ảnh 
hưởng của hoạt động chăn nuôi

Trang trại 
quy mô nhỏ

Trang trại 
quy mô vừa

Khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, 
cộng đồng dân cư*.

100 mét 200 mét

Trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt cho 
cộng đồng dân cư*.

150 mét 300 mét

Nhà máy chế biến, giết mổ lợn, chợ buôn bán lợn**. 1.000 mét 1.000 mét

Nguồn: *Thông tư 18/2023/TT-BNNPTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT 
ngày 30 tháng 11 năm 2019.

**Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn tại Việt Nam (VIETGAP) (Quyết định số 4653 QĐ -BNN-CN 
ngày 10/11/2015).

Nguyên tắc xác định khoảng cách từ trang trại chăn nuôi đến đối tượng 
chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi là khoảng cách ngắn nhất từ chuồng 
nuôi hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi đến tường rào hoặc ranh giới của 
đối tượng chịu ảnh hưởng.

Câu hỏi 4: Khoảng cách tối thiểu giữa hai 
trang trại chăn nuôi của hai chủ thể khác 
nhau là bao nhiêu mét?

−	 Khoảng cách tối thiểu giữa 02 trang trại chăn nuôi của hai chủ thể khác 
nhau là 50 mét.

I. Yêu cầu về chuồng trại chăn nuôi
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I. Yêu cầu về chuồng trại chăn nuôi

−	 Nguyên tắc xác định khoảng cách giữa hai trang trại chăn nuôi của hai 
chủ thể khác nhau là khoảng cách ngắn nhất từ chuồng nuôi hoặc khu 
vực chứa chất thải chăn nuôi của trang trại này đến chuồng nuôi hoặc 
khu vực chứa chất thải chăn nuôi của trang trại khác.

Nguồn: Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật chăn nuôi 2018.

Câu hỏi 5: Trang trại chăn nuôi lợn cần phải 
có nguồn nước đảm bảo chất lượng và đủ 
trữ lượng cho chăn nuôi không?

	– Nguồn nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chăn nuôi trang trại, 
vì thế trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ phải có nguồn nước 
đảm bảo chất lượng, đủ trữ lượng cho hoạt động chăn nuôi và các hoạt 
động khác trong trang trại.

	– Cần định kỳ kiểm tra chất lượng nguồn nước. Nước cung cấp cho lợn 
uống phải là nước hợp vệ sinh, đáp ứng một số chỉ tiêu theo Quy chuẩn 
Việt Nam QCVN 01 - 39: 2011/ BNNPTNT như sau:

	+ pH: 6,0 - 8,5; 
	+ Vi khuẩn hiếu khí: 10.000 CFU/ml; 
	+ Coliform tổng số: 30 MPN/100 ml;
	+ Feacal Coliform: 0 MPN/100 ml.

Cần phải kiểm soát và xử lý nước đảm bảo chất lượng 
trước khi đưa vào sử dụng.

Hình 2. Hệ thống cung cấp nước cho cơ sở chăn nuôi lợn
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Sổ tay hỏi đáp về chuồng trại trong chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ 

Câu hỏi 6: Bố trí các khu trong trang trại chăn 
nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ như thế nào?

	– Trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ cần được bố trí thành 3 khu: 
khu nhà ở/hành chính - phụ trợ, khu chăn nuôi và khu xử lý chất thải.

	– Giữa các khu trong trang trại cần có hàng rào ngăn cách.

	– Trang trại chăn nuôi cần phải có tường hoặc hàng rào bao quanh nhằm 
kiểm soát người và động vật ra vào trại.

	– Mặt bằng tổng thể của một trang trại chăn nuôi lợn có thể bố trí như sau:

Khu nhà ở/ hành chính - phụ trợ Khu chăn nuôi Khu xử lý chất thải

Hình 3. Sơ đồ mặt bằng tổng thể cơ sở chăn nuôi lợn

Câu hỏi 7: Hãy cho biết các kiểu chuồng 
nuôi lợn?

	– Có các kiểu chuồng nuôi lợn phổ biến: chuồng kín hoàn toàn, chuồng kín 
linh hoạt và chuồng hở.

	+  Chuồng kín hoàn toàn: là chuồng được thiết kế cố định kín xung quanh, 
trần được làm kín, có hệ thống làm mát bằng quạt hút gió và hệ thống 
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I. Yêu cầu về chuồng trại chăn nuôi

giàn mát. 
	+ Chuồng kín linh hoạt: là chuồng được xây dựng như chuồng kín hoàn 

toàn nhưng có thể điều chỉnh hệ thống che kín tùy thuộc vào thời tiết.
	+ Chuồng hở: là chuồng thiết kế sử dụng hoàn toàn thông thoáng với 

môi trường tự nhiên.

	– Trong đó, kiểu chuồng kín hoàn toàn mặc dù chi phí đầu tư ban đầu cao 
hơn, nhưng là ưu việt nhất, vì:

	+ Điều tiết được tiểu khí hậu trong chuồng nuôi (nhiệt độ, ẩm độ, độ 
thông thoáng...) phù hợp cho nhu cầu của lợn.

	+ Lợn nuôi trong chuồng kín hoàn toàn có năng suất cao hơn, hiệu quả 
chăn nuôi cao hơn.

	+ Dễ kiểm soát dịch bệnh.

Hình 4. Chuồng kín hoàn toàn

Hình 5. Chuồng kín linh hoạt Hình 6. Chuồng hở
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Sổ tay hỏi đáp về chuồng trại trong chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ 

Câu hỏi 8: Kiểu nền chuồng sàn - hầm có lợi 
ích gì?

	– Kiểu nền chuồng sàn - hầm là kiểu nền sử dụng các tấm đan bằng 
nhựa hoặc bê tông có khe rãnh thoát phân và nước thải, bên dưới là 
hầm chứa chất thải. 

	– Chăn nuôi lợn trên nền sàn - hầm có những lợi ích như sau:

	+ Là phương pháp chăn nuôi tiết kiệm nước, không sử dụng nước để vệ sinh 
chuồng và tắm cho lợn hàng ngày.

	+ Phân và nước tiểu do lợn thải ra được thoát xuống hầm chứa, không đọng lại 
trên nền chuồng nên lợn sẽ được ở sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường sống.

	+ Giảm chi phí công lao động vệ sinh chuồng.

	+ Giảm nguy cơ mắc bệnh do môi trường sống tốt hơn, dẫn đến giảm chi 
phí thuốc thú y trong chăn nuôi.

	+ Giảm lượng chất thải lỏng dẫn đến giảm chi phí xử lý chất thải và bảo 
vệ môi trường tốt hơn.

	+ Tăng năng suất và hiệu quả trong chăn nuôi.

	+ Mật độ nuôi cao hơn, dẫn đến giảm diện tích chuồng nuôi.

Hình 7. Kiểu chuồng nuôi lợn sàn - hầm
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I. Yêu cầu về chuồng trại chăn nuôi

Câu hỏi 9: Kiểu nền sàn - hầm hoạt động 
theo nguyên lý nào?

Kiểu nền sàn - hầm hoạt động theo nguyên lý sau:

	– Sử dụng tấm đan có rãnh thoát cho phép chất thải được lợn giẫm lên và 
rơi xuống hầm chứa ở bên dưới sàn chuồng. 

	– Dung dịch lỏng được chứa ở phía dưới và hình thành lớp màng váng dầy 
trên bề mặt, ngăn không cho mùi hôi và khí độc bốc lên, ngăn ruồi muỗi 
không tồn tại được.

	– Dung dịch chất lỏng được lưu trữ một thời gian nhất định dưới hầm, 
tạo ra một hệ vi sinh vật giúp phân huỷ chất thải, giảm ô nhiễm môi trường.

	– Khi chất thải dưới hầm đạt độ sâu nhất định sẽ được tháo sang bể xử lý 
chất thải theo nguyên tắc “áp lực âm” bằng hệ thống thoát thải dưới đáy 
của hầm. Hệ thống này gồm cửa thoát thải và ống thoát thải PVC. 

Hình 8. Chất thải được lưu trữ trong hầm bên dưới sàn chuồng
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Sổ tay hỏi đáp về chuồng trại trong chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ 

Câu hỏi 10: Cần lưu ý gì khi thiết kế hầm 
chứa chất thải bên dưới sàn chuồng? 

 Khi thiết kế hầm chứa chất thải bên dưới sàn chuồng cần lưu ý những vấn 
đề sau:

	– Hầm chứa chất thải đảm bảo chịu lực, không bị rạn nứt, tuyệt đối không 
bị rò rỉ nước.

	– Dung tích của bể chứa phụ thuộc vào lượng chất thải, thời gian nuôi của 
từng đối tượng lợn và quy trình xả thải.

	– Diện tích của hầm chứa: đối với lợn nái đẻ và nuôi con, lợn con sau cai sữa 
(giai đoạn từ sau cai sữa đến 70 ngày tuổi), lợn chờ xuất (từ 70 ngày tuổi 
đến xuất bán) nên thiết kế diện tích hầm chứa bằng 100% diện tích bề 
mặt sàn; đối với lợn đực giống, lợn nái chờ phối và lợn nái mang thai nên 
thiết kế diện tích hầm chứa bằng 50% diện tích bề mặt sàn, về phía sau 
của lợn.

	– Độ sâu của hầm: đối với chuồng nuôi lợn nái đẻ và nuôi con, lợn con sau 
cai sữa không nên sâu quá 550 mm; đối với chuồng nuôi lợn đực giống, 
lợn nái chờ phối và lợn nái mang thai, lợn thịt không nên sâu quá 750 mm.

	– Thiết kế bề mặt đáy hầm phải dễ thoát chất thải. Bề mặt cần làm nhẵn, 
nền đáy bằng, chỗ tiếp giáp với tường cần làm nghiêng có độ dốc từ 
5-7%. 

	– Các thanh dầm đỡ đảm bảo chịu lực và không bị ăn mòn bởi chất thải 
chăn nuôi lợn có tính ăn mòn cao. Có thể làm bằng bê tông cốt thép, hoặc 
các vật liệu cao cấp khác.

	– Ống dẫn thoát thải phải có 
đường kính phù hợp, từ 200-
350 mm tuỳ theo dung tích 
bể chứa, trên đó có các lỗ 
thông khí để tạo ra “áp lực 
âm” khi tháo chất thải ra bể 
xử lý chất thải bên ngoài.

	– Nắp đậy ống thoát thải cần 
thiết kế hình trụ. Có thể 
dùng hai ống cút nhựa PVC 

Ống thông khí

Nắp đậy 
ống thoát thải

Ống thoát thải

Hình 9. Đáy hầm chứa chất thải
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I. Yêu cầu về chuồng trại chăn nuôi

lồng vào nhau, phần nắp đổ bê tông, thiết kế khuy móc bằng inox; hoặc 
có thể thiết kế bằng nắp gang có gioăng cao su chống rò rỉ nước và khuy 
móc bằng inox. Cần đảm bảo độ khít giữa nắp đậy và ống dẫn thoát thải 
để không rò rỉ nước.

Câu hỏi 11: Hãy cho biết những loại chất 
liệu làm sàn chuồng phù hợp với từng đối 
tượng lợn?

Mỗi đối tượng lợn khác nhau, cần sử dụng các loại chất liệu làm sàn phù hợp, 
cụ thể:

	– Đối với lợn đực giống, lợn nái chờ phối, lợn nái mang thai, lợn thịt (giai đoạn 
từ 70 ngày tuổi đến xuất bán): sử dụng sàn bê tông cốt thép; dầm đỡ bê 
tông cốt thép.

	– Đối với lợn con sau cai sữa (giai đoạn từ sau cai sữa đến 70 ngày tuổi): dùng 
sàn làm bằng nhựa. Dầm đỡ có thể thiết kế bằng sợi thuỷ tinh, bằng nhựa 
composite FRP (nhựa composite gia cường) hoặc inox, thép không rỉ.

Hình 10. Sàn chuồng nuôi lợn con sau cai sữa làm bằng nhựa 
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Sổ tay hỏi đáp về chuồng trại trong chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ 

−	 Đối với lợn nái đẻ và nuôi con: phần dành cho lợn mẹ nằm là sàn gang 
hoặc bê tông, phần sàn còn lại là nhựa; trong đó sàn gang thì tốt hơn 
so với sàn bê tông. Dầm đỡ có thể thiết kế bằng sợi thuỷ tinh, bằng 
nhựa composite FRP, inox hoặc thép không rỉ.

Hình 11. Sàn chuồng lợn nái đẻ và nuôi con (sàn dành cho lợn mẹ nằm làm bằng gang)

Câu hỏi 12: Khi thiết kế, xây dựng sàn chuồng 
bằng tấm nhựa cần lưu ý những gì?

Tấm sàn bằng nhựa là loại vật liệu phù hợp với lợn con giai đoạn sau cai sữa, 
lợn nái đẻ và nuôi con, tạo chuồng nuôi luôn sạch sẽ, khô ráo và thoáng. Khi 
thiết kế, xây dựng sàn chuồng bằng tấm nhựa cần lưu ý:

	– Vật liệu làm tấm sàn nhựa phải có độ bền cao, chịu va đập và tải trọng. 
Không bị trầy xước trong quá trình sử dụng, đảm bảo an toàn cho lợn.

	– Bề mặt của tấm sàn nhựa cần có độ nhám, giúp lợn vận động dễ dàng và 
không bị trơn trượt.

	– Tấm sàn cần có các chấu ghép phù hợp với dầm đỡ, đảm bảo chắc chắn.
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I. Yêu cầu về chuồng trại chăn nuôi

	– Các dầm đỡ cần chịu lực, có độ bền cao, chống được sự ăn mòn của các 
chất thải.

	– Khi thiết kế dầm đỡ, phải căn cứ vào kích thước của tấm sàn nhựa.
	– Nên chọn nhà cung cấp tấm sàn nhựa có uy tín cao, đảm bảo chất lượng.

Hình 12. Tấm sàn nhựa

Câu hỏi 13: Khi thiết kế, xây dựng sàn bằng 
tấm đan bê tông cần lưu ý gì?

Khi thiết kế, xây dựng sàn bằng tấm đan bê tông, cần lưu ý:

	– Bề rộng của thanh đan ảnh hưởng đến khả năng thoát chất thải; nếu quá 
rộng khả năng thoát chất thải kém. Thông thường, bề rộng của thanh đan 
không quá 15 cm.

	– Kích thước của khe rãnh thoát chất thải ảnh hưởng đến khả năng thoát 
chất thải. Độ rộng của khe rãnh từ 2-2,5 cm sẽ có khả năng thoát chất thải 
tốt. Khe rãnh càng dài, khả năng thoát thải càng tốt. Tuỳ thuộc vào kích 
thước tấm đan để lựa chọn chiều dài khe rãnh cho phù hợp. 
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	– Hình dạng của khe rãnh phải là hình thang, đáy nhỏ để ở mặt trên, đáy 
lớn ở mặt dưới. Cần đảm bảo diện tích của khe rãnh chiếm 25% diện tích 
toàn bộ tấm đan.

	– Bề mặt của tấm đan phải đảm bảo không trơn trượt, đồng thời để chất 
thải thoát xuống bể dễ dàng. 

	– Trên thực tế, có thể thiết kế tấm đan như sau:

	+  Kích thước tấm đan: dài 118 cm x rộng 60 cm x dày 7 cm.

	+  Trên tấm đan có 4 khe rãnh thoát chất thải, chia bề mặt tấm đan thành 
5 thanh. Bề rộng của mỗi thanh là 10 cm. 

	+  Kích thước khe rãnh thoát chất thải: dài 88 cm, độ rộng của rãnh phía 
trên là 2,5 cm; phía đáy là 5 cm. 

	– Ngoài các thành phần nguyên liệu chính để tạo bê tông, cần bổ sung 
thêm chất phụ gia và sử dụng đầm nén, thủy rung để tạo nên tấm đan 
đảm bảo yêu cầu về chất lượng.

Nên mua tấm đan tại các cơ sở sản xuất chuyên dụng có uy tín 
để đảm bảo chất lượng và sử dụng lâu dài.

Hình 13. Sàn chuồng làm bằng tấm đan bê tông
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Câu hỏi 14: Có nên bố trí ô chuồng nuôi 
lợn đực giống cạnh ô nuôi lợn nái sinh sản 
không? Tại sao?

Không nên bố trí ô chuồng nuôi lợn đực giống cạnh ô nuôi lợn nái sinh sản, vì:

	– Lợn đực giống có thần kinh luôn hưng phấn, rất dễ bị kích thích bởi những 
yếu tố ngoại cảnh như âm thanh, mùi khi động dục của lợn nái.

	– Nếu những yếu tố kích thích trên thường xuyên xảy ra, sẽ gây ảnh hưởng 
xấu đến hoạt động sinh dục, sức khỏe, năng suất và chất lượng tinh dịch 
của lợn đực giống. 

	– Trong trường hợp số lượng lợn đực giống ít, không có chuồng riêng biệt, 
có thể bố trí ô nuôi lợn đực ở chuồng nuôi lợn nái chờ phối, nhưng phải 
đặt ở vị trí gần giàn mát của chuồng và giữ khoảng cách hợp lý.

	– Nếu nuôi lợn đực giống để khai thác tinh cho thụ tinh nhân tạo, chuồng 
nuôi lợn đực phải cách xa chuồng lợn nái và gần nơi khai thác tinh.

	– Nếu nuôi lợn đực giống “thí tình” (để kích thích, phát hiện lợn nái động 
dục và hỗ trợ phối giống), bố trí ô nuôi lợn đực cách xa chuồng nuôi lợn 
nái chờ phối, chỉ cho tiếp xúc khi cần.

Câu hỏi 15: Có nên nhốt chung lợn đực 
làm việc trong cùng một ô chuồng không? 
Tại sao?

	– Không được nhốt chung lợn đực làm việc trong cùng ô chuồng vì lợn đực 
giống thường rất hung hăng, hay đánh nhau. Nếu để lợn đực đánh nhau 
sẽ gây thương tích hoặc thậm chí làm chết lợn;

	– Mỗi ô chuồng chỉ được nhốt một lợn đực làm việc;

	– Chuồng nuôi lợn đực giống cần được thiết kế chắc chắn, không để lợn đực 
tự ra ngoài;

	– Trong quá trình khai thác tinh lợn đực giống, không được để hai đực giống 
gặp nhau trực tiếp.
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Câu hỏi 16: Một số yêu cầu về thiết kế 
chuồng nuôi lợn đực giống? 

Khi thiết kế chuồng nuôi lợn đực giống, cần đảm bảo các yêu cầu sau:

	– Vị trí xây dựng chuồng nuôi lợn đực giống trong trang trại chăn nuôi lợn 
sinh sản tốt nhất là tách biệt với chuồng lợn nái, có ô khai thác tinh, gần 
với phòng pha chế và bảo quản tinh.

	– Hướng chuồng: Chuồng xây theo hướng đông nam để có thể đón ánh 
sáng mặt trời vào buổi sáng và tránh gió bấc vào mùa đông.

	– Tăng cường lưu thông khí bằng cách thiết kế hợp lý (Mái có cách nhiệt, độ 
cao từ sàn đến mái khoảng 2,5 m, sử dụng thiết bị thông gió...)

	– Diện tích cho một ô nuôi lợn đực giống: từ 5-7 m2/ô/con. Hiện nay, do lợn 
đực giống có khối lượng lớn, ít không gian vận động nên có thể tăng diện 
tích chuồng (9-12 m2) để lợn đực có thể vận động tự do trong chuồng.

	– Tường xung quanh cao từ 1,2-1,4 m, nếu xây gạch mặt tường bên trong phải 
nhẵn; nếu làm bằng vách ngăn, phải làm song dọc, không dùng song ngang.

	– Nền chuồng: Đảm bảo độ nhẵn nhưng không trơn trượt, không được gồ 
ghề ảnh hưởng đến móng chân của lợn. Độ dốc của nền chuồng từ 3-4% 
để nền luôn khô và dễ thoát nước.

	– Mỗi chuồng có 1 máng ăn và 1 vòi uống tự động lắp ở độ cao 80-90 cm 
so với mặt sàn.

Hình 14. Ô chuồng nuôi lợn đực giống
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I. Yêu cầu về chuồng trại chăn nuôi

Hình 15. Ô khai thác tinh liền kề ô nuôi lợn đực giống

Câu hỏi 17: Yêu cầu đối với chuồng nuôi lợn 
cái hậu bị?

	– Chuồng nuôi lợn cái hậu bị phải được thiết kế đảm bảo thoáng mát, có 
ánh nắng mặt trời vào buổi sáng.

	– Vị trí ở nơi khô ráo, gần với khu chuồng nuôi lợn đực để thuận tiện cho 
việc áp dụng biện pháp kích thích động dục.

	– Giai đoạn hậu bị: cần ô chuồng rộng để nuôi theo nhóm, đảm bảo diện 
tích 2,0 m2/con. 

	– Giai đoạn chuẩn bị phối giống: nuôi cá thể theo cũi, kích thước (0,55-0,65) 
m (rộng) x (2,20-2,40) m (dài).

	– Các song chuồng phải thiết kế theo chiều dọc, không theo chiều ngang.

	– Nền chuồng đảm bảo vững chắc, tránh trơn trượt. Nền làm bằng bê tông 
đặc cần có độ dốc từ 3-4%. Nếu làm bằng tấm sàn bê tông cần có khe 
rãnh thoát chất thải rộng khoảng 2,5 cm để dễ thoát nước, khô ráo.

	– Trong ô chuồng hoặc cũi có máng ăn, vòi uống tự động.

	– Những cơ sở nhập lợn cái hậu bị về nuôi cần phải có chuồng cách ly. Đảm 
bảo khoảng cách chuồng cách ly và chuồng nuôi khác (≥ 50 m).
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Câu hỏi 18: Hãy cho biết cách tính số lượng 
ô/cũi nuôi lợn nái chờ phối và chửa?

	–  Lợn nái chờ phối và chửa được nuôi nhốt 1 con/ô hoặc cũi. 

	– Số ô/cũi nuôi lợn nái chờ phối và chửa trong cơ sở chăn nuôi sinh sản 
được tính dựa trên:

	+  Thời gian chiếm chuồng (bao gồm thời gian để trống chuồng sau 
một đợt nuôi, thời gian nuôi lợn cái hậu bị; thời gian chờ phối, thời gian 
chửa,...); 

	+  Tỷ lệ lợn phối giống/tuần (nếu thời gian nuôi con 28 ngày sẽ là 5,19%; 
nuôi con 21 ngày là 5,44%);

	+  Tỷ lệ lợn mang thai/tuần (tính bằng tỷ lệ phối giống/tuần x 90%).
	+  Số cũi nuôi lợn nái chờ phối và chửa được tính bằng thời gian chiếm 

chuồng nhân với tỷ lệ phối giống/tuần hoặc tỷ lệ lợn mang thai/tuần. 
Tương đương 90-92% tổng đàn nái của trang trại.

 Ví dụ: trang trại có quy mô 50 lợn nái, số ô/cũi nuôi lợn nái chờ phối 
và chửa là: 50 x 90% = 45.

Câu hỏi 19: Khi thiết kế chuồng nuôi lợn nái 
chửa phải đảm bảo yêu cầu gì?

Khi thiết kế chuồng nuôi lợn nái chửa phải đảm bảo yêu cầu sau:

	– Chuồng nuôi lợn nái chửa cần thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông. 
Có ánh sáng chiếu vào buổi sáng, tránh gió lạnh lùa vào mùa rét.

	– Nhiệt độ tối ưu cho lợn nái chửa là 20-22 0C, trong thực tế cần đảm bảo 
nhiệt độ chuồng nuôi dưới 27 0C.

	– Chuồng nuôi lợn nái chửa nên được xây dựng theo hệ thống chuồng kín, 
điều khiển được các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, hàm lượng khí thải, độ 
thông thoáng...

	– Diện tích cũi: 1,32-1,56 m2/con. Kích thước cũi: rộng (0,60-0,65 m) x dài 
(2,20-2,40 m), cao 1,0-1,10 m.
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	– Nền chuồng là nền bê tông có độ dốc 3-4% hoặc sàn bê tông. 

	– Mỗi chuồng có 1 máng ăn và 1 vòi uống tự động. Độ cao vòi uống từ 0,8-0,9 m 
tính từ mặt sàn.

Hình 16. Hệ thống chuồng kín nuôi lợn nái chửa 

Câu hỏi 20: Hãy cho biết cách tính số lượng 
ô cũi nuôi lợn nái đẻ và nuôi con?

	– Số ô cũi nuôi lợn nái đẻ và nuôi con trong một cơ sở chăn nuôi lợn sinh 
sản được tính dựa trên:

	+  Thời gian sử dụng chuồng (gồm thời gian lợn nái thích nghi với chuồng 
đẻ; thời gian nuôi con và thời gian để trống chuồng sau cai sữa).

	+  Tỷ lệ đẻ/tuần.

	– Số ô cũi nuôi lợn nái đẻ và nuôi con (% tổng đàn nái) được tính bằng thời 
gian sử dụng chuồng x tỷ lệ đẻ/tuần.

Ví dụ: 
 Thời gian sử dụng chuồng là 6 tuần (1 tuần nuôi thích nghi chuồng đẻ, 

4 tuần nuôi con, 1 tuần vệ sinh để trống chuồng).
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Sổ tay hỏi đáp về chuồng trại trong chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ 

 Tỷ lệ đẻ/tuần là 4,60% (nếu cai sữa 28 ngày). 

 Số ô chuồng nuôi nái nuôi con: 6 x 4,60 = 27,60% tổng đàn. 

Nếu trang trại chăn nuôi có quy mô 50 lợn nái sinh sản, số ô cũi nuôi 
lợn nái đẻ và nuôi con là: 50 x 27,60% = 14 (làm tròn).

Câu hỏi 21: Hãy cho biết khi thiết kế, xây 
dựng chuồng nuôi lợn nái đẻ và nuôi con 
cần đáp ứng yêu cầu gì?

Khi thiết kế chuồng nuôi lợn nái đẻ và nuôi con cần đáp ứng các yêu cầu sau:

	– Chuồng nuôi lợn nái nuôi đẻ và nuôi con nên được xây dựng theo hệ thống 
chuồng kín, điều khiển được các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, 
hàm lượng khí thải, độ thông thoáng...

	– Cũi nuôi lợn nái đẻ và nuôi con được lắp đặt cao hơn mặt đất, bên dưới là 
hầm chứa chất thải.

Hình 17. Các kiểu cũi chuồng nuôi lợn nái nuôi con
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I. Yêu cầu về chuồng trại chăn nuôi

	– Diện tích cần cho 01 lợn nái nuôi con: 3,96-4,36 m2/con.

	– Kích thước ô cũi dành cho lợn nái nuôi con: 1,82 x (2,20-2,40) m. Trong đó, 
phần cũi dành cho lợn mẹ có chiều rộng 0,62 m đặt ở giữa; hai khoang 
hai bên dành cho lợn con, nếu có ô úm chiều rộng một khoang là 0,80 m, 
khoang còn lại là 0,40 m. 

	– Phần cũi dành cho lợn mẹ có thể để ở giữa hay lệch sang một bên tùy 
thuộc thiết bị sử dụng. Nếu có ô úm lợn con, cũi lợn mẹ phải thiết kế 
lệch sang một bên. Nếu dùng tấm sưởi, không nhất thiết phải lệch sang 
một bên.

	– Cũi dành cho lợn mẹ phải có thanh chắn hậu để khi lợn nái nằm không 
gây trà sát hoặc rách âm hộ.

	– Có thể sử dụng vách ngăn cứng giữa các ô, vừa có tác dụng giữ nhiệt, 
vừa có tác dụng phòng lây lan của dịch bệnh.

	– Mỗi ô nái đẻ có 01 máng ăn và 01 vòi uống cho lợn mẹ (độ cao cách sàn 
80-90 cm) và 01 vòi uống cho lợn con (cao cách sàn 10 cm). 

	– Ô úm lợn con có kích thước: 0,45 x 0,90 x 0,50 cm (rộng x dài x cao), đặt 
bên cạnh cũi lợn mẹ, về phía sau. Có thể làm bằng gỗ, tôn hoặc sắt. Trong 
đó có một bóng đèn hồng ngoại công suất từ 100 - 175 - 220W tùy theo 
thời tiết.

Hình 18. Cũi nuôi lợn nái nuôi con
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Sổ tay hỏi đáp về chuồng trại trong chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ 

Câu hỏi 22: Ô úm có tác dụng gì trong chăn 
nuôi lợn con theo mẹ?

	– Khả năng điều tiết thân nhiệt của lợn con mới sinh kém do lớp mỡ dưới da 
mỏng, dự trữ năng lượng trong cơ thể thấp, tỷ lệ diện tích bề mặt cơ thể 
so với khối lượng lớn nên rất dễ bị ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường, 
đặc biệt khi nhiệt độ ngoài trời thấp. 

	– Việc điều tiết thân nhiệt của lợn con phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, 
nếu nhiệt độ môi trường thấp thì thân nhiệt hạ nhanh và ngược lại, do đó 
cần có ô úm cho lợn con.

	– Ô úm có tác dụng:
	+  Cung cấp nhiệt cho lợn con, giúp lợn con không bị lạnh.
	+  Là nơi nhốt lợn con, tránh những tác động cơ học từ lợn mẹ, đặc biệt 

trong vòng 3-4 ngày đầu sau khi sinh.
Lưu ý: 
	.  Vị trí đặt ô úm: ở khoang trống bên cạnh, về phía sau của lợn mẹ, 
nên đặt hai ô úm của hai cũi cạnh nhau để tiết kiệm nhiệt.

	.  Giữ ô úm luôn sạch sẽ, ấm áp, khô ráo, tránh gió lùa.

Hình 19. Vị trí đặt ô úm (phía sau của lợn mẹ)
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I. Yêu cầu về chuồng trại chăn nuôi

Hình 20. Ô úm lợn con của hai cũi cạnh nhau được lắp liền kề nhau

Câu hỏi 23: Có cần tách riêng chuồng nuôi 
lợn sau cai sữa và chuồng nuôi lợn thịt 
không? Tại sao?

Cần tách riêng chuồng nuôi lợn sau cai sữa (giai đoạn từ cai sữa đến 70 ngày 
tuổi) và chuồng nuôi lợn thịt (giai đoạn từ 70 ngày tuổi đến xuất bán), vì:

	– Lợn con cai sữa có sức đề kháng kém, cơ quan điều tiết thân nhiệt chưa 
hoàn thiện, dễ bị ảnh hưởng của môi trường xung quanh, đặc biệt khi 
nhiệt độ thấp, ẩm độ và tốc độ gió cao nên dễ bị nhiễm bệnh. Cần phải 
tạo môi trường sống phù hợp nhất cho lợn con (chuồng nuôi cần phải 
sạch sẽ, khô ráo và ấm áp).

	– Lợn từ giai đoạn 70 ngày tuổi đến xuất bán có khối lượng lớn hơn, sức 
đề kháng tốt hơn, khả năng thích nghi với môi trường sống tốt hơn nên 
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Sổ tay hỏi đáp về chuồng trại trong chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ 

cần chuyển sang nuôi ở khu chuồng có thiết kế phù hợp với đặc điểm 
và thể vóc.

	– Chuồng thiết kế theo hai giai đoạn nuôi sẽ tiết kiệm được diện tích chuồng 
và đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học, hạn chế mầm 
bệnh do chuồng nuôi mới đã được vệ sinh, khử trùng và để trống chuồng 
khi kết thúc giai đoạn nuôi trước đó.

 (1) 	 (2)
Hình 21. Chuồng nuôi lợn con sau cai sữa (1) và chuồng nuôi lợn thịt (2)

Câu hỏi 24: Có mấy kiểu nền chuồng nuôi 
lợn con sau cai sữa? Ưu nhược điểm của 
mỗi kiểu?

	– Có hai kiểu nền chuồng nuôi lợn con sau cai sữa: kiểu nền sàn và nền 
bê tông:

	+  Kiểu nền sàn được thiết kế cao hơn mặt đất khoảng 55 cm, sử dụng các 
tấm đan bằng nhựa hoặc tấm bê tông có các rãnh thoát nước. 

	+  Kiểu nền bê tông có độ dốc 3-4%, trong đó có thêm sàn gỗ hoặc nhựa 
cho lợn con nằm.

	– Kiểu nền sàn có ưu điểm hơn kiểu nền bê tông, chuồng khô ráo, giữ nhiệt, 
tiết kiệm nước rửa chuồng, hạn chế mùi hôi... Nuôi lợn trong chuồng nền 
bê tông sẽ tốn công chăm sóc hơn để giữ chuồng sạch sẽ, khô ráo.
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I. Yêu cầu về chuồng trại chăn nuôi

	– Chi phí xây dựng kiểu chuồng nền sàn cao hơn so với chuồng nền bê tông 
nhưng có thể nuôi với mật độ cao hơn so với chuồng nền bê tông.

	– Đối với lợn con sau cai sữa, nên nuôi trên chuồng sàn bằng nhựa.

(1)	 						      (2)
Hình 22. Chuồng nuôi nền sàn nhựa (1) và nền bê tông (2)

Câu hỏi 25: Yêu cầu thiết kế ô chuồng nuôi 
lợn con sau cai sữa?

Ô chuồng nuôi lợn con sau cai sữa (giai đoạn từ cai sữa đến 70 ngày tuổi, khối 
lượng khoảng 28-30 kg) phải đảm bảo khô - ấm - thoáng và sạch sẽ. Được thiết 
kế theo kiểu nền sàn, sử dụng tấm sàn nhựa, dễ thoát phân và nước, đảm bảo các 
yêu cầu sau:

	– Mật độ nuôi: 20-25 con/ô.

	– Diện tích: 0,35-0,43 m2/con.

	– Kích thước một ô chuồng: 2,4 x 3,6 m.

	– Vách ngăn: bằng sắt hoặc tấm composite cao 70 cm. Nếu làm bằng song sắt, 
khoảng cách giữa các song sắt từ 5-6 cm.

	– Mỗi ô chuồng có 2 vòi uống, chiều cao của hai vòi khác nhau, một vòi cao 
25 cm, một vòi cao 35 cm so với mặt sàn; áp lực nước 0,5 lít/phút.

	– Mỗi ô có 1 máng ăn tự động. Máng có thể là hình chữ nhật hoặc hình tròn.
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Sổ tay hỏi đáp về chuồng trại trong chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ 

	– Cần thiết kế lắp thêm đèn sưởi để sưởi ấm lợn con trong những ngày đầu 
mới cai sữa hoặc khi thời tiết lạnh.

Hình 23. Ô chuồng nuôi lợn con sau cai sữa

Câu hỏi 26: Trong trang trại chăn nuôi lợn 
khép kín, chuồng nuôi lợn thịt thường đặt 
ở vị trí nào?

	– Trong trang trại chăn nuôi lợn khép kín (gồm cả lợn sinh sản và lợn 
thịt), các dãy chuồng nuôi lợn thịt thường được bố trí cuối cùng theo 
thứ tự: khu chuồng nuôi lợn nái chờ phối và mang thai  chuồng nuôi 
lợn nái đẻ và nuôi con  chuồng nuôi lợn con sau cai sữa  chuồng 
nuôi lợn thịt.

	– Khu chuồng nuôi lợn thịt cần gần nơi xuất bán lợn nhất.
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I. Yêu cầu về chuồng trại chăn nuôi

	– Sơ đồ bố trí chuồng nuôi lợn thịt trong trang trại chăn nuôi lợn khép kín 
như sau:

Hình 24. Sơ đồ bố trí chuồng lợn thịt trong trại chăn nuôi lợn

Câu hỏi 27: Yêu cầu thiết kế ô chuồng nuôi 
lợn thịt như thế nào?

Chuồng nuôi lợn thịt cần phải đảm bảo khô ráo - thoáng mát - sạch sẽ, 
vì vậy khi thiết kế ô chuồng nuôi cần đảm bảo các yêu cầu sau:

	– Số lợn/ô phù hợp từ 20-25 con.

	– Đảm bảo yêu cầu về diện tích: 

Loại nền chuồng Từ 70 ngày tuổi - xuất bán

Nền sàn 1,0-1,2 m2/con

Nền bê tông 1,2-1,4 m2/con

	+ Diện tích ô chuồng: 24-32 m2/ô; kích thước 4 m x (6-8 m).

	– Tường: tường cao khoảng 0,9-1,0 m; nếu xây bằng gạch mặt tường cần 
trát nhẵn; chỉ nên xây gạch khoảng 0,20 m, phần còn lại để thanh sắt 
tạo sự thông thoáng. 

(1) và (2). Chuồng lợn thịt

(3). Chuồng lợn con sau cai sữa

(4). Chuồng lợn nái nuôi con

(5). Chuồng nuôi lợn nái chờ phối 
và lợn nái chửa.
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Sổ tay hỏi đáp về chuồng trại trong chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ 

	– Nền chuồng bằng bê tông cần đảm bảo không trơn trượt, dễ thoát nước.

	– Máng ăn/uống: mỗi ô chuồng cần có 01 máng ăn và 02 vòi nước uống.

Hình 25. Ô chuồng nuôi lợn thịt 

Câu hỏi 28: Các kiểu nền chuồng để nuôi 
lợn thịt? Ưu điểm và nhược điểm của các 
kiểu nền chuồng đó?

Có hai kiểu nền chuồng nuôi lợn thịt: nền bê tông và nền sàn. 

	– Kiểu nền bê tông: 
	+ Nền chuồng cao hơn so với mặt đất khoảng 30-35 cm. Được đổ bê tông 

với độ dày khoảng 10 cm, độ dốc từ 3-4% về phía cống thoát nước thải. 
	+ Ưu điểm: dễ làm, đầu tư vừa phải.
	+ Hạn chế: tốn công vệ sinh, khó giữ chuồng khô ráo.

	– Kiểu nền sàn: 
	+ Làm bằng tấm đan bê tông cốt thép đúc sẵn dày từ 7-10 cm trên đó có 

các khe rãnh đảm bảo thoát chất thải và giữ chuồng khô ráo. Chiều dài 
khe rãnh dài từ 80-90 cm, khoảng cách giữa các khe rãnh từ 8-10 cm. Khe 
rãnh được thiết kế theo hình thang, mặt trên hẹp (từ 2-2,5 cm), mặt dưới 
rộng (5 cm), không có cạnh sắc để đảm bảo phân không bám đọng. Gầm 
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I. Yêu cầu về chuồng trại chăn nuôi

chuồng láng xi măng có độ dốc từ 7-10% hoặc làm hầm chứa phân và 
nước thải.

	+ Ưu điểm: luôn giữ được chuồng khô ráo, sạch sẽ, hạn chế dịch bệnh.
	+ Nhược điểm: chi phí đầu tư cao.

(1) (2)
Hình 26. Kiểu nền sàn (1) và nền bê tông (2) để nuôi lợn thịt

Câu hỏi 29: Yêu cầu kỹ thuật về vòi uống dành 
cho lợn con sau cai sữa? 

 Vòi uống dành cho lợn con sau cai sữa phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau:

	– Tốc độ chảy của nước: 0,5 lít/phút

	– Kiểu vòi: vòi uống và bát.

	– Kích cỡ vòi uống: vòi uống bằng inox, đường kính 21 mm.

	– Mỗi ô chuồng nuôi lợn con sau cai sữa phải có ít nhất hai vòi uống tự 
động không kể số lượng lợn con ít hay nhiều.

	– Độ cao của vòi uống: 
	+  Một vòi có độ cao so với sàn bằng với chiều cao của lợn con nhỏ nhất 

trong đàn (khoảng 25 cm), một vòi cao hơn khoảng 35 cm.
	+  Nếu lắp vòi uống vuông góc, độ cao của vòi bằng với vai của lợn con.
	+  Nếu lắp vòi nghiêng 600, lắp cao hơn khoảng 5-7 cm so với vai của 

lợn con.
	+  Nếu là bát uống, chiều cao của miệng bát bằng 40% chiều cao của vai 

lợn con.
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Sổ tay hỏi đáp về chuồng trại trong chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ 

	– Khoảng cách hai vòi uống: từ 35-40 cm

	–

Hình 27. Vòi uống cho lợn con cai sữa 

Câu hỏi 30: Yêu cầu kỹ thuật của vòi uống/
máng uống dành cho lợn thịt?

Vòi uống dành cho lợn thịt giai đoạn từ 70 ngày tuổi đến xuất bán phải đáp 
ứng các yêu cầu kỹ thuật sau:

	– Tốc độ chảy của nước: 1,0 lít/phút.
	– Kiểu vòi: vòi uống và bát.
	– Kích cỡ vòi uống: dùng loại vòi uống bằng inox, đường kính 21 mm hoặc 
đường kính 27 mm.

	– Số lượng lợn/vòi uống: 10-12 con.

	– Độ cao của vòi uống:

Loại lợn
Độ cao của vòi

Lắp chếch 45 độ Lắp vuông góc 90 độ

Lợn từ 30-60 kg 55 cm 50 cm

Lợn từ 60 kg đến xuất chuồng 75 cm 70 cm
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Hình 28. Vòi uống cho lợn thịt 

Câu hỏi 31: Các kiểu máng ăn dành cho lợn 
con sau cai sữa? Ưu điểm và nhược điểm 
của từng loại?

	– Lợn con có tập tính cả đàn bú mẹ cùng lúc và thói quen này kéo dài đến 
cả giai đoạn sau cai sữa. Vì vậy, máng ăn cần được thiết kế làm nhiều ngăn, 
để nhiều con có thể ăn cùng một lúc, hạn chế áp lực tranh ăn đối với 
những con yếu trong đàn, giảm thiểu lãng phí thức ăn. 

	– Hiện tại có các kiểu máng ăn dành cho lợn con sau cai sữa như sau:

	+  Máng ăn bê tông xây cố định bên trong chuồng.
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	+  Máng ăn bán tự động hình tròn theo trục đứng có thùng chứa khoảng 
20-40 kg thức ăn; làm bằng tôn hoặc inox, có thể điều chỉnh được lượng 
thức ăn cung cấp cho lợn phù hợp.

	+  Máng ăn bán tự động hình chữ nhật có thùng chứa khoảng 40-60 kg 
thức ăn; làm bằng nhựa, tôn hoặc inox. Máng ăn có thể thiết kế hai bên 
đối xứng để sử dụng cho hai ô chuông liền kề hoặc thiết kế một bên để sử 
dụng riêng cho từng ô chuồng. Mỗi bên chia thành 4-5 ngăn, có thể điều 
chỉnh được lượng thức ăn phù hợp cho lợn.

	+ Kích thước máng: cao (70 cm) x rộng (80 cm) x sâu (30 cm); chiều rộng 
khoang ăn 15-18 cm.

	– Ưu nhược điểm của từng loại máng:

	+  Máng ăn bê tông: rẻ tiền nhưng khó đảm bảo vệ sinh, tốn công lao 
động do phải đổ thức ăn nhiều lần/ngày, có thể gây lãng phí thức ăn.

	+  Máng ăn bán tự động hình tròn: dễ vệ sinh, tiết kiệm công lao động do 
không phải đổ thức ăn nhiều lần trong ngày, tuy nhiên thức ăn có thể 
bị rơi vãi nhiều.

	+  Máng ăn bán tự động hình chữ nhật: dễ vệ sinh máng ăn, tiết kiệm 
công lao động do không phải đổ thức ăn nhiều lần trong ngày, thức ăn 
rơi vãi ít. 

Hình 29. Máng ăn bán tự động 
hình tròn

Hình 30. Máng ăn bán tự động 
hình chữ nhật
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I. Yêu cầu về chuồng trại chăn nuôi

Câu hỏi 32: Số lượng máng ăn phù hợp cho 
lợn thịt?

Căn cứ vào số lượng lợn nuôi, độ tuổi của lợn, kích thước máng ăn và loại 

máng ăn để xác định số lượng máng ăn phù hợp, đảm bảo lợn ăn thoải mái. 

Cụ thể:

	– Đối với máng ăn bán tự động hình tròn: từ 15-20 con/máng.

	– Đối với máng bán tự động hình chữ nhật: 

	+  Thiết kế hai bên đối xứng từ 30-40 con/máng.

	+  Thiết kế một bên từ 15-20 con/máng.

Câu hỏi 33: Các kiểu thiết kế máng ăn dành 
cho lợn thịt? Ưu điểm và nhược điểm của 
từng kiểu máng?

	– Hiện tại có các kiểu máng ăn dành cho lợn thịt như sau: 

	+  Máng ăn bê tông xây cố định bên trong chuồng.

	+  Máng ăn bán tự động hình tròn theo trục đứng có thùng chứa thức 

ăn khoảng 60-100 kg; làm bằng tôn hoặc thép không rỉ, có thể điều 

chỉnh được lượng thức ăn phù hợp cho lợn.

	+  Máng ăn bán tự động hình chữ nhật có thùng chứa thức ăn khoảng 

80-150 kg, làm bằng nhựa, tôn hoặc thép không rỉ. Máng ăn có thể thiết 

kế hai bên đối xứng để sử dụng chung cho 2 ô chuồng hoặc một bên để 

sử dụng riêng cho từng ô chuồng. Mỗi bên chia thành 4-5 ngăn, có thể 

điều chỉnh được lượng thức ăn phù hợp cho lợn.
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	+ Kích thước máng ăn bán tự động hình chữ nhật: dài (1,2m) x rộng 

(0,6m) x cao (0,8m).

	– Ưu nhược điểm của từng loại máng:

	+  Máng ăn bê tông rẻ tiền nhưng không đảm bảo vệ sinh; tốn công lao 
động do phải đổ thức ăn nhiều lần trong ngày.

	+  Máng ăn bán tự động hình tròn: dễ vệ sinh máng ăn, tiết kiệm công lao 
động do không phải đổ thức ăn nhiều lần trong ngày; tuy nhiên bộ phận 
điều chỉnh thức ăn có độ bền không cao, thức ăn có thể bị rơi vãi ra ngoài.

	+  Máng ăn bán tự động hình chữ nhật: dễ vệ sinh máng ăn, tiết kiệm 
công lao động do không phải đổ thức ăn nhiều lần trong ngày, bộ phận 
điều chỉnh thức ăn có độ bền cao, thức ăn ít bị rơi vãi ra ngoài.

	 (1) Máng hình chữ nhật	 (2) Máng hình tròn

	 Hình 31. Máng ăn bán tự động cho lợn thịt 
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I. Yêu cầu về chuồng trại chăn nuôi

Câu hỏi 34: Yêu cầu đường thoát nước thải, 
rãnh thoát nước thải trong và ngoài chuồng 
nuôi lợn thịt?

Chuồng nuôi lợn cần khô ráo, vì vậy ngoài việc chọn vị trí cao, dễ thoát nước 
cần phải chú ý đến các đường thoát nước thải trong và ngoài chuồng nuôi. 
Đường thoát nước thải phải đảm bảo các yêu cầu sau:

	– Phải đảm bảo độ dốc phù hợp để thoát nước thải: nền chuồng phải có độ 
dốc từ 3-4%; các đường rãnh thoát nước thải có độ dốc tối thiểu 5%.

	– Đường thoát nước thải từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải phải kín, 
đảm bảo dễ thoát nước và không trùng với đường thoát nước khác.

	– Phải có đường thoát nước thải bề mặt của trang trại, đảm bảo không 
đọng nước bề mặt.

Câu hỏi 35: Có cần thiết kế đường, nhà dành 
riêng khi xuất lợn không? Vị trí thiết kế 
đường, nhà dành riêng cho xuất lợn?

	– Đối với trang trại chăn nuôi lợn vừa và nhỏ, cần thiết kế đường dành riêng 
để xuất lợn. Nếu có điều kiện nên thiết kế nhà dành riêng xuất lợn nhằm 
mục tiêu xuất lợn dễ dàng, thuận tiện; đảm bảo sức khỏe cho lợn và tránh 
lây lan dịch bệnh.

	– Vị trí thiết kế đường và nhà dành riêng cho xuất lợn: không để ở phía đầu 
chuồng có giàn mát.

	– Kích thước đường đuổi lợn: rộng từ 70-80 cm, cao 90 cm; nếu có mái che 
thì tốt hơn.

	– Nhà xuất lợn: được xây dựng phía cổng xuất lợn lên phương tiện vận 
chuyển, trong đó có bố trí cân và các dụng cụ cần thiết.
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Hình 32. Đường xuất lợn 

Hình 33. Nhà và cầu xuất bán lợn 
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II. MÔ TẢ THIẾT KẾ 
TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN 

QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ
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Sổ tay hỏi đáp về chuồng trại trong chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ 

II.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG KHI THIẾT KẾ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI 
LỢN QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ

Câu hỏi 36: Căn cứ để thiết kế trang trại 
chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ?

Căn cứ để thiết kế trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ:

	– Căn cứ vào quy mô chăn nuôi của trang trại: ví dụ trang trại có quy mô 
50 lợn nái sinh sản, 550 lợn thịt ở các lứa tuổi có mặt thường xuyên, hoặc 
trang trại quy mô 150 lợn nái sinh sản, 1650 lợn thịt/lần nuôi.

	– Hình thức chăn nuôi: chăn nuôi khép kín từ lợn sinh sản - lợn thịt; chăn 
nuôi lợn sinh sản hoặc chăn nuôi lợn thịt.

	– Năng suất chăn nuôi dự kiến: 2,4 lứa đẻ/năm; bình quân 11 con cai sữa/ổ; 
tỷ lệ nuôi sống từng giai đoạn (bú sữa là 94%, sau cai sữa là 97%, lợn thịt 
là 98%...).

	– Công nghệ chăn nuôi: thức ăn dạng khô, thức ăn dạng lỏng...

	– Kiểu chuồng nuôi (chuồng kín, chuồng hở); kiểu nền (nền bê tông, nền 
sàn, nền sàn - hầm...)

	– Mức độ tự động hóa trong chăn nuôi.

Câu hỏi 37: Quy hoạch mặt bằng tổng thể 
trang trại chăn nuôi lợn như thế nào là 
phù hợp?

	– Mặt bằng tổng thể trang trại chăn nuôi lợn được quy hoạch thành 3 khu 
theo thứ tự: khu nhà ở/hành chính - phụ trợ, khu chăn nuôi và khu xử lý 
chất thải.

	– Xung quanh trang trại có hàng rào ngăn cách, xây bằng gạch. Có một 
cổng vào ở khu hành chính và một cổng ra (xuất bán lợn).

II. Mô tả thiết kế trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ
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II. Mô tả thiết kế trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ

	– Giữa các khu vực trong trang trại có hàng rào ngăn, xây bằng gạch, có cổng 
ra vào các khu.

	– Tại cổng vào trang trại, vào khu chăn nuôi và lối vào các nhà chăn nuôi có 
bể khử trùng.

	– Khoảng cách giữa các nhà nuôi lợn tối thiểu bằng 2 lần chiều cao của nhà.

Câu hỏi 38: Khu hành chính - phụ trợ gồm 
những hạng mục nào?

Khu hành chính - phụ trợ gồm có các hạng mục sau:

	– Bể khử trùng: ở cổng ra vào; kích thước đủ để ô tô đi và lăn hết bánh trong 
bể khử trùng (có thể rộng 3 m x dài 5m x sâu 0,2 m).

	– Nhà ở và làm việc: nhà cấp IV, chiều dài nhà phụ thuộc quy mô chăn nuôi 
(trang trại quy mô 50 lợn nái có thể là 3 gian; trang trại quy mô 150 lợn nái 
có thể là 5 gian). Trong đó có 01 phòng làm việc.

	– Nhà chế biến và kho chứa thức ăn: nhà cấp IV, kích thước rộng 4 m x dài 6 
m. Vị trí đặt gần cổng ra vào trang trại. Trong kho có các kệ đặt bao thức 
ăn và hệ thống đèn UV để khử trùng.

	– Nhà vệ sinh, thay quần áo, khử trùng cho người trước khi vào khu chăn 
nuôi: vị trí tại cổng ra vào khu chăn nuôi.

	– Trạm điện (3 pha), máy phát điện.

	– Hệ thống cung cấp nước (trạm bơm, bể chứa, bể lọc, bể khử trùng...).

Câu hỏi 39: Khu chăn nuôi của trang trại 
chăn nuôi lợn khép kín gồm những hạng 
mục nào?

Khu chăn nuôi của trang trại chăn nuôi lợn khép kín gồm các nhà nuôi các 
loại lợn như sau:

	– Nhà nuôi lợn đực giống.
	– Nhà nuôi lợn nái chờ phối và lợn nái mang thai.
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	– Nhà nuôi lợn nái đẻ và nuôi con.

	– Nhà nuôi lợn con sau cai sữa.

	– Nhà nuôi lợn thịt (từ 70 ngày tuổi đến xuất bán).

Trong trường hợp số lượng lợn đực giống ít, có thể bố trí ô nuôi lợn đực giống chung 
với nhà nuôi lợn nái chờ phối và lợn nái mang thai, nhưng phải đặt ở phía giàn mát 

và cách xa ô nuôi lợn nái.

Câu hỏi 40: Thiết kế chung của kiểu chuồng 
kín hoàn toàn, nền sàn - hầm như thế nào?

	– Vật liệu xây dựng chính: gạch, xi măng, cát sỏi, sắt thép, kính trắng, tôn lạnh, 
tấm sàn...

	– Chiều cao nhà (từ nền đến mái) là 3,0 m.

	– Tường xây bằng gạch 22 cm, cửa sổ bằng kính trắng. Cửa sổ đặt cách nền 
0,90 m, cao 1,5 m, tổng chiều dài cửa sổ bằng 50-60% chiều dài tường nhà 
tùy theo loại lợn, được chia đều cho toàn bộ tường, đảm bảo cân đối.

	– Trần: cách nền nhà 2,6 m (để trống 0,4 m từ trần đến mái). Trần làm bằng 
tôn lạnh (hoặc nhựa).

	– Giàn mát: sử dụng giàn mát làm bằng nhựa tổng hợp hoặc inox. Chiều 
cao của giàn mát là 1,8 m, chiều dài tùy theo kích thước của từng nhà 
nuôi lợn.

	– Hệ thống quạt hút gió: mỗi dãy chuồng có 2 quạt (01 quạt công suất 500 W, 
01 quạt công suất 350 W).

	– Vị trí đặt giàn mát và quạt hút giống nhau giữa các nhà nuôi lợn. Giàn mát 
được đặt hướng Đông - Nam.

	– Tấm sàn: 
	+  Tấm sàn bê tông cho nhà nuôi lợn nái: kích thước rộng 0,62 m x dài 1,20 m 

x dày 0,07 m; có lõi thép phi 8.
	+  Tấm sàn bê tông cho nhà nuôi lợn từ 70 ngày tuổi đến xuất bán: kích 

thước rộng 0,6 m x dài 1,05 m x dày 0,07 m; có lõi thép phi 8.
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	+ Tấm sàn nhựa: kích thước 0,4 m x 0,6 m x 0,032 m (tải trọng tĩnh đạt 
500 kg).

	– Hầm chứa chất thải: dưới sàn các ô chuồng. Số lượng và kích thước được 
quy định cụ thể ở từng nhà nuôi lợn.

	– Hầm có thể được xây chìm hoặc nổi tùy theo địa hình, nhưng phải đảm 
bảo chất thải lỏng có thể tự chảy từ hầm đến hố gas - bể thu gom chất 
thải rắn - hầm biogas - bể xử lý hiếu khí - ao/hồ sinh học.

II.2 MÔ TẢ THIẾT KẾ NHÀ VÀ Ô CHUỒNG NUÔI LỢN CỦA TRANG TRẠI 
QUY MÔ 50 LỢN NÁI SINH SẢN KHÉP KÍN.

Câu hỏi 41: Trang trại quy mô 50 lợn nái 
sinh sản cần bao nhiêu ô cũi nuôi lợn nái 
chờ phối và lợn nái mang thai? Cách tính?

	– Trang trại quy mô 50 lợn nái sinh sản cần 46 ô cũi nuôi lợn nái chờ phối 
và lợn nái mang thai.

	– Cách tính số ô cũi nuôi lợn nái chờ phối và mang thai như sau:

	+ Thời gian chờ phối:	 1tuần

	+ Thời gian dự trữ:	 1 tuần

	+ Vệ sinh, để trống chuồng:	 1 tuần

	+ Thời gian nuôi để xác định tỷ lệ thụ thai:	3 tuần

	+ Thời gian nuôi đến khi chuyển sang chuồng đẻ (tỷ lệ thụ thai 90%): 
		 13 tuần

	+ Tổng thời gian chiếm chuồng:	 19 tuần

	+ Tỷ lệ đẻ/tuần tính bằng số lứa đẻ/năm/số tuần của năm x 100: 
	 (2,4 x 100)/52,14 = 4,6%	

	+ Tỷ lệ phối/tuần tính bằng tỷ lệ đẻ/90%:	 4,6/90% = 5,11%

	+ Tỷ lệ cũi nuôi lợn mang thai/tổng đàn: 	 (6 x 5,11%) + (13 x 4,60%) = 	
90,46%

	+ Số cũi nuôi lợn chờ phối + mang thai: 	50 nái x 90,46% = 45,23 = 46 cũi
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Câu hỏi 42: Nhà và ô cũi nuôi lợn đực giống, 
lợn nái chờ phối và lợn nái mang thai của 
trang trại quy mô 50 lợn nái sinh sản được 
thiết kế như thế nào?

	–  Nhà kín hoàn toàn, nền sàn - hầm.

	– Số lượng: 01 nhà; trong nhà có 46 cũi nuôi lợn nái và 02 ô nuôi lợn đực.

	– Cũi được thiết kế đặt ở hai bên, mỗi bên 23 cũi. Lối đi ở giữa rộng 1,0 m; 
lối đi xung quanh nhà rộng 0,7 m. Máng ăn, uống và hệ thống cung cấp 
thức ăn bán tự động được đặt về phía đường đi giữa nhà.

	–  Kích thước cũi nuôi lợn nái chờ phối và mang thai: rộng 0,62 m (kể cả 
khung sắt 0,03 m), dài 2,40 m (kể cả khung sắt hai đầu).

	– Ô nuôi lợn đực giống: 

	+ Số lượng: 02 ô, bố trí hai bên chuồng, mỗi bên 1 ô.

	+ Kích thước: rộng 2,40 m x dài 4,0m (kể cả song sắt).

	+ Khoảng cách từ ô lợn đực giống đến cũi nuôi lợn nái: 1,0 m.

	– Kích thước nhà nuôi: rộng 7,64 m x dài 21,10 m. 

	+ Chiều rộng: 0,22 m (tường) + 0,7 m (lối đi) + 2,40 m (chiều dài cũi) + 1,0 m 
(lối đi giữa) + 2,40 m (chiều dài cũi) + 0,7 m (lối đi) +0,22m (tường) = 7,64 m.

	+ Chiều dài: 0,22 m (tường) + 0,7m (lối đi) + {0,62 m (rộng cũi cả khung sắt) x 
23 cũi} + 1,0 m (cách chuồng lợn đực) + 4,0 m (dài ô chuồng lợn đực) + 0,7 m 
(lối đi) + 0,22 m (tường) = 21,10 m.

	– Tường xây gạch 22 cm. Cửa sổ kính cách nền 0,90 m, cao 1,5 m, tổng chiều 
dài cửa sổ bằng 60% chiều dài tường nhà (12,60 m; được chia đều cho 
cân xứng).

	– Nền: phía trước của lợn là nền bê tông, phía sau là tấm sàn bê tông có khe 
rãnh thoát chất thải. Kích thước một tấm 0,62m x 1,20 m.

	– Hầm chứa chất thải bên dưới tấm sàn bê tông: diện tích bằng 50% bề mặt 
ô chuồng về phía sau của lợn nái, độ sâu 0,75 m. 
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Tường hầm láng xi măng. Đáy hầm láng xi măng độ dốc 3-5% từ tường về 
phía ống thu xả thải ở giữa đáy hầm. 

Ống xả thải đường kính 280 mm, có ống thông khí đường kính 34 mm.

Số hầm chứa chất thải: 11-12 cũi lợn nái mang thai/ hầm (mỗi dãy có 2 hầm, 
một hầm 11 cũi, một hầm 12 cũi); 1 hầm cho lợn đực giống (kích thước 2,40 m 
x 4,0 m).

Câu hỏi 43: Trang trại quy mô 50 lợn nái 
sinh sản cần bao nhiêu ô cũi nuôi lợn nái đẻ 
và nuôi con? Cách tính?

	–  Trang trại quy mô 50 lợn nái sinh sản cần 14 ô cũi nuôi lợn nái đẻ 
và nuôi con.

	– Cách tính số ô cũi nuôi lợn nái đẻ và nuôi con:

	+ Thời gian chuyển nái chửa lên chuồng đẻ: 	1tuần

	+ Thời gian nuôi con và cai sữa:	 4 tuần

	+ Vệ sinh, để trống chuồng:	 1 tuần

	+ Tổng thời gian sử dụng chuồng:	 6 tuần

	+ Tỷ lệ đẻ/tuần: tỷ lệ phối giống/tuần x tỷ lệ thụ thai: 
		  5,11% x 90% = 4,60%

	+ Tỷ lệ cũi nuôi nái đẻ và nuôi con/tổng đàn lợn nái: tính bằng thời gian 
sử dụng (tuần) x tỷ lệ đẻ/tuần:	 6 x 4,60% = 27,60% 

	+ Số cũi nuôi lợn nái đẻ và nuôi con: 50 nái x 28,38% = 13,88 cũi = 14 cũi

Câu hỏi 44: Nhà và ô cũi nuôi lợn nái đẻ và 
nuôi con của trang trại quy mô 50 lợn nái 
sinh sản được thiết kế như thế nào?

	– Kiểu nhà kín hoàn toàn, nền sàn - hầm.
	– Số lượng: 01 nhà, 14 ô cũi.
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	– Các ô cũi được thiết kế hai dãy hai bên, mỗi bên 7 ô cũi. Lối đi ở giữa rộng 
1,0 m; lối đi xung quanh nhà rộng 0,7 m. Máng ăn và máng uống được đặt 
về phía lối đi giữa nhà.

	– Ô cũi nái đẻ và nuôi con: 

	+ Kích thước: rộng 1,82 m (kể cả khung sắt), dài 2,40 m (kể cả khung sắt 
hai đầu).

	+ Ô cũi chia thành ba khoang, kích thước các khoang theo thứ tự là 0,40 
m - 0,62 m - 0,80 m. Ngăn giữa có tấm sàn bằng bê tông hoặc gang (kích 
thước 0,62 m x 1,20 m). Hai ngăn hai bên sử dụng tấm sàn nhựa, kích 
thước 0,4 m x 0,6 m.

	– Kích thước nhà: rộng 7,64 m x dài 14,58 m. 

Chiều rộng: 0,22 m (tường) + 0,7 m (lối đi) + 2,40 m (chiều dài cũi) + 1,0 m (lối 
đi giữa) + 2,40 m (chiều dài cũi) + 0,7 m (lối đi) + 0,22m (tường) = 7,64 m.

Chiều dài: 0,22 m (tường) + 0,7m (lối đi) + {1,82 m (rộng cũi cả khung sắt) x 7 
cũi} + 0,7 m (lối đi) + 0,22 m (tường) = 14,58 m.

	– Tường xây gạch 220 mm. Cửa sổ kính cách nền 0,90 m, cao 1,20 m, tổng 
chiều dài cửa sổ bằng 50% chiều dài tường nhà (7,29 m, được chia đều cho 
cân xứng).

	– Hầm chứa chất thải bên dưới sàn: 

	+ Diện tích bằng 100% bề mặt ô chuồng, độ sâu là 0,55 m. 

	+ Giữa hầm xây vách ngăn bằng gạch 110 cm để làm giá đỡ tấm sàn bê tông. 

	+ Giá đỡ tấm sàn nhựa làm bằng sắt phi 30. 

	+ Tường hầm láng xi măng. Đáy hầm láng xi măng độ dốc 3-5% từ cạnh 
tường về phía ống thu xả thải ở giữa đáy hầm. Ống thoát nước đường 
kính 280 mm, có ống thông khí đường kính 34 mm, có hai ống thu hình 
trụ (mỗi ngăn một ống thu).

	+ Số hầm chứa chất thải: mỗi bên nhà (7 cũi nuôi lợn nái) có hai hầm chứa 
chất thải. Một hầm có 3 cũi và 1 hầm có 4 cũi.
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Câu hỏi 45: Trang trại quy mô 50 lợn nái 
sinh sản khép kín cần bao nhiêu ô chuồng 
nuôi lợn con sau cai sữa? Cách tính?

	– Trang trại quy mô 50 lợn nái sinh sản khép kín cần 10 ô chuồng nuôi lợn 
con sau cai sữa.

	– Cách tính số ô chuồng nuôi lợn con sau cai sữa:

	+ Số ngày nuôi: 	 70-24 = 46 ngày

	+ Vệ sinh, để trống chuồng, dự trữ: 14 ngày

	+ Tổng số ngày sử dụng chuồng:	 46+14 = 60 ngày

	+ Số lần sử dụng trong năm:	 365/60 =6 lần

	+ Số lợn con nuôi/ô/năm:	 22 con x 6 lần = 132 con

	+ Tổng số lợn con cai sữa:	 50 nái x 2,4 lứa x 11 con/lứa = 1320 con

	+ Số ô chuồng nuôi lợn sau cai sữa:1320 con/132 = 10 ô

Câu hỏi 46: Nhà và ô chuồng nuôi lợn con 
sau cai sữa của trang trại quy mô 50 lợn nái 
sinh sản được thiết kế như thế nào?

	– Kiểu nhà kín hoàn toàn, nền sàn - hầm.

	– Số lượng: 01 nhà, 10 ô chuồng.

	– Các ô chuồng nuôi được thiết kế hai dãy hai bên, mỗi bên 5 ô, lối đi ở 
giữa rộng 1,0 m.

	– Ô chuồng nuôi lợn con sau cai sữa:

	+ Kích thước: chiều sâu 3,6 m x rộng 2,4 m (kể cả khung sắt)

	+ Chiều cao khung sắt: 0,70 m.
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	+ Sàn nhựa: kích thước một tấm 0,40 m x 0,60 m. Các giá đỡ tấm sàn nhựa 
làm bằng sắt phi 30 hoặc hợp kim.

	– Kích thước nhà: rộng 8,64 m x dài 12,44 m. 

Chiều rộng: 0,22 m (tường) + 3,6 m (chiều dài cũi) + 1,0 m (lối đi giữa) + 3,6 m 
(chiều dài cũi) + 0,22m (tường) = 8,64 m.

Chiều dài: 0,22 m (tường) + {2,40 m (rộng cũi cả khung sắt) x 5 ô} + 0,22 m 
(tường) = 12,44 m

	– Tường nhà xây gạch 220 mm. Cửa sổ kính cách nền 0,90 m, cao 1,20 m, 
tổng chiều dài cửa sổ bằng 50% chiều dài nhà (6,22 m, được chia đều cho 
cân xứng).

	– Hầm chứa chất thải bên dưới sàn: 

	+ Diện tích bằng 100% bề mặt ô chuồng, độ sâu 0,55 m. 

	+ Giữa hầm xây vách ngăn bằng gạch 110 mm. 

	+ Tường hầm láng xi măng. Đáy hầm láng xi măng độ dốc 3-5% từ cạnh 
tường về phía ống thu xả thải ở giữa đáy hầm. 

	+ Ống thoát nước đường kính 280 mm, có ống thông khí đường kính 34 mm; 
có hai ống thu hình trụ (mỗi ngăn một ống thu).

	+ Số hầm chứa chất thải: 2-3 ô/hầm. Mỗi bên nhà (5 ô) có 2 hầm chứa chất 
thải, một hầm có 2 ô và 1 hầm có 3 ô.

Câu hỏi 47: Trang trại quy mô 50 lợn nái 
sinh sản khép kín cần bao nhiêu ô chuồng 
nuôi lợn thịt? Cách tính?

	– Trang trại quy mô 50 lợn nái sinh sản khép kín cần 20 ô chuồng nuôi lợn 
thịt (từ 70 ngày tuổi đến xuất bán).

	– Cách tính số ô chuồng nuôi lợn thịt:
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	+ Thời gian nuôi lợn thịt: 					    90 ngày

	+ Thời gian vệ sinh, để trống chuồng:		   	 14 ngày

	+ Tổng thời gian sử dụng chuồng của 1 đợt nuôi:	 104 ngày

	+ Số lần quay vòng/năm:			   		  365/104 = 3,5 lượt

	+ Số lợn thịt nuôi/ô/năm:		 20 con x 3,5 lượt = 70 con

	+ Số ô chuồng cần có: số lợn con cai sữa chia cho số con nuôi/ô/năm: 
         	 1320 con/70 = 18,85 ô chuồng

Do thiết kế hai dãy, để chiều dài nhà bằng nhau và dự trữ chuồng nuôi 
do xuất bán không đúng thời điểm đề xuất lên 20 ô chuồng.

Câu hỏi 48: Nhà và ô chuồng nuôi lợn thịt 
của trang trại quy mô 50 lợn nái sinh sản 
khép kín được thiết kế như thế nào?

	– Kiểu nhà kín hoàn toàn, nền sàn - hầm.

	– Số lượng: 02 nhà, 20 ô chuồng, 10 ô chuồng/nhà.

	– Các ô chuồng được thiết kế về hai bên nhà (mỗi bên 5 ô). Lối đi ở giữa nhà 
rộng 1,0 m.

	– Thiết kế ô chuồng nuôi lợn thịt:

	+ Kích thước ô chuồng: rộng 4,2 m x dài 6,0 m (kể cả khung sắt)

	+ Chiều cao vách ngăn bằng khung sắt: 0,90 m. Song sắt theo chiều dọc.

	+ Vách ngăn được thiết kế linh động, ở hai đầu làm goong có thanh chốt 
dài bằng chiều cao của vách ngăn. 

	– Kích thước nhà: rộng 9,84 m x dài 30,44 m. 

	+ Chiều rộng: 0,22 m (tường) + 4,2 m (chiều rộng ô chuồng) + 1,0 m (lối đi 
giữa) + 4,2 m (chiều rộng ô chuồng) + 0,22m (tường) = 9,84 m.

	+ Chiều dài: 0,22 m (tường) + {6,0 m (dài ô cả khung sắt) x 5 ô} + 0,22 m 
(tường) = 30,44 m
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	– Tường xây gạch 220 mm. Cửa sổ kính cách nền 0,90 m, cao 1,20 m, tổng 
chiều dài cửa sổ bằng 50% chiều dài nhà (15,22 m, được chia đều cho cân 
xứng).

	– Sàn làm bằng các tấm bê tông cốt thép. Kích thước mỗi tấm rộng 0,6 m x 
dài 1,05 m. Rãnh thoát phân rộng 0,02 m, dài 0,9 m. 

	+ Trụ đỡ tấm sàn bê tông gồm tường, vách ngăn giữa và thanh bê tông 
kích thước dài 3 m x 0,1 m x 0,1 m. 

	+ Các trụ đỡ thanh bê tông xây bằng gạch kích thước 0,22 m x 0,22 m.

	– Hầm chứa chất thải bên dưới sàn: 

	+ Diện tích bằng 100% bề mặt ô chuồng, độ sâu 0,75 m. 

	+ Giữa hầm xây vách ngăn bằng gạch 110 mm. 

	+ Tường hầm láng xi măng. Đáy hầm láng xi măng độ dốc 3-5% từ cạnh 
tường về phía ống thu xả thải ở giữa đáy hầm. 

	+ Ống thoát nước đường kính 350 mm, có ống thông khí đường kính 56 
mm. Mỗi hầm có 02 ống thu, mỗi ngăn 01 ống.

	+ Số hầm chứa chất thải bên dưới: hai ô nuôi bố trí một hầm; mỗi dãy 

chuồng có 5 ô, thiết kế 2 hầm (một hầm 2 ô chuồng và 1 hầm 3 ô chuồng). 

II.3. MÔ TẢ THIẾT KẾ NHÀ VÀ Ô CHUỒNG NUÔI LỢN CỦA TRANG TRẠI 
QUY MÔ 150 LỢN NÁI SINH SẢN KHÉP KÍN.

Câu hỏi 49: Trang trại quy mô 150 lợn nái 
sinh sản cần bao nhiêu ô cũi nuôi lợn nái 
chờ phối và lợn nái mang thai? Cách tính?

	–  Trang trại quy mô 150 lợn nái sinh sản cần 136 ô cũi nuôi lợn nái chờ phối 
và lợn nái mang thai.

	– Cách tính số ô cũi nuôi lợn nái chờ phối và mang thai như sau:

	+ Thời gian chờ phối:   1tuần
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	+ Thời gian dự trữ:					     1 tuần

	+ Vệ sinh, để trống chuồng:			   1 tuần

	+ Thời gian nuôi để xác định tỷ lệ thụ thai:	 3 tuần

	+ Thời gian nuôi đến khi chuyển sang chuồng đẻ (tỷ lệ thụ thai 90%): 
		  13 tuần

	+ Tổng thời gian chiếm chuồng: 		  19 tuần

	+ Tỷ lệ đẻ/tuần tính bằng số lứa đẻ/năm/số tuần của năm x 100:
		  (2,4x100)/52,14 = 4,6%

	+ Tỷ lệ phối/tuần tính bằng tỷ lệ đẻ/90%: 	 4,6/90%	 = 5,11%

	+ Tỷ lệ cũi nuôi lợn mang thai/tổng đàn: (6 x 5,11%)+(13 x 4,60%) = 90,46%

	+ Số cũi nuôi lợn chờ phối + mang thai: 	 150 nái x 90,46% = 136 cũi

Câu hỏi 50: Nhà và ô cũi nuôi lợn đực giống, 
lợn nái chờ phối và lợn nái mang thai của 
trang trại quy mô 150 lợn nái sinh sản được 
thiết kế như thế nào?

	– Nhà kín hoàn toàn, nền sàn - hầm.

	– Số lượng: 02 nhà; mỗi nhà có 68 cũi nuôi lợn nái và 02 ô nuôi lợn đực.

	– Cũi được thiết kế đặt ở hai bên, mỗi bên 34 cũi. Lối đi ở giữa rộng 1,0 m; 
lối đi xung quanh nhà rộng 0,7 m. Máng ăn, uống và hệ thống cung cấp 
thức ăn bán tự động được đặt về phía đường đi giữa nhà.

	– Kích thước cũi nuôi lợn nái chờ phối và mang thai: rộng 0,62 m (kể cả 
khung sắt 0,03 m), dài 2,40 m (kể cả khung sắt hai đầu).

	– Ô nuôi lợn đực giống: 

	+ Số lượng: 02 ô, bố trí hai bên chuồng về phía dàn mát, mỗi bên 1 ô.

	+ Kích thước: rộng 2,40 m x dài 4,0m (kể cả song sắt).

	+ Khoảng cách từ ô lợn đực giống đến cũi nuôi lợn nái: 1,0 m.
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	– Kích thước nhà: rộng 7,56 m x dài 31,90 m. 

	+ Chiều rộng: 0,22 m (tường) + 0,7 m (lối đi) + 2,36 m (chiều dài cũi) + 1,0 m 
(lối đi giữa) + 2,36 m (chiều dài cũi) + 0,7 m (lối đi) +0,22m (tường) = 7,56 m.

	+ Chiều dài: 0,22 m (tường) + 0,7m (lối đi) + {0,62 m (rộng cũi cả khung sắt) x 
34 cũi} + 1 m (cách chuồng lợn đực) + {4 m x 2(dài ô chuồng lợn đực)} + 0,7 
m (lối đi) + 0,22 m (tường) = 31,90 m

	– Tường xây gạch 220 mm. Cửa sổ kính cách nền 0,90 m, cao 1,5 m, tổng 
chiều dài cửa sổ bằng 60% chiều dài tường nhà (19,14 m; được chia đều 
cho cân xứng).

	– Nền phía trước làm bằng bê tông, phía sau là các tấm sàn bê tông. Kích 
thước mỗi tấm 0,62 m x 1,20 m.

	– Hầm chứa chất thải bên dưới sàn: 

	+ Diện tích bằng 50% bề mặt ô chuồng về phía sau của lợn nái, độ sâu 
0,75 m. 

	+ Tường hầm láng xi măng. Đáy hầm láng xi măng độ dốc 3-5% từ tường 
về phía ống thu xả thải ở giữa đáy hầm. 

	+ Ống xả thải đường kính 280 mm, có ống thông khí đường kính 34 mm.

	+ Số hầm chứa chất thải: từ 11-12 cũi lợn nái mang thai/ hầm; mỗi dãy 
có 3 hầm, hai hầm 11 cũi, một hầm 12 cũi; 

	+ Hầm cho lợn đực giống được thiết kế bằng 100% diện tích ô chuồng 
(kích thước 2,40 m x 4,0 m).

Câu hỏi 51: Trang trại quy mô 150 lợn nái 
sinh sản cần bao nhiêu ô cũi nuôi lợn nái đẻ 
và nuôi con? Cách tính?

	– Trang trại quy mô 150 lợn nái sinh sản cần 44 ô cũi nuôi lợn nái đẻ 
và nuôi con.

	– Cách tính số ô cũi nuôi lợn nái đẻ và nuôi con:

	+ Thời gian chuyển nái chửa lên chuồng đẻ: 	1tuần
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	+ Thời gian nuôi con và cai sữa:			  4 tuần

	+ Vệ sinh, để trống chuồng:	 1 tuần

	+ Tổng thời gian sử dụng chuồng:	 6 tuần

	+ Tỷ lệ đẻ/tuần: tỷ lệ phối giống/tuần x tỷ lệ thụ thai:  5,11% x 90% = 4,60%

	+ Tỷ lệ cũi nuôi nái đẻ và nuôi con/tổng đàn lợn nái: 6 x 4,60% = 27,60% 

	+ Số cũi nuôi lợn nái đẻ và nuôi con: 150 nái x 27,60% = 41,40 cũi 

Do thiết kế hai nhà, để đảm bảo cân đối và yếu tố dự phòng đề xuất số 
lượng ô cũi nuôi lợn nái đẻ và nuôi con là 44.

Câu hỏi 52: Nhà và ô cũi nuôi lợn nái đẻ và 
nuôi con của trang trại quy mô 150 lợn nái 
sinh sản được thiết kế như thế nào?

	– Kiểu nhà kín hoàn toàn, nền sàn - hầm.

	– Số lượng: 02 nhà, 44 ô cũi, mỗi nhà 22 cũi.

	– Các ô cũi được thiết kế hai dãy hai bên, mỗi bên 11 ô cũi. Lối đi ở giữa rộng 
1,0 m; lối đi xung quanh nhà rộng 0,7 m. Máng ăn và máng uống được đặt 
về phía lối đi giữa nhà.

	– Ô cũi nái đẻ và nuôi con: 

	+ Kích thước: rộng 1,82 m (kể cả khung sắt), dài 2,40 m (kể cả khung sắt 
hai đầu).

	+ Ô cũi chia thành ba khoang, kích thước các khoang theo thứ tự là 0,40 
m - 0,62 m - 0,80 m. Ngăn giữa có tấm sàn bằng bê tông hoặc gang (kích 
thước 0,62 m x 1,20 m). Hai ngăn hai bên sử dụng tấm sàn nhựa, kích 
thước 0,4 m x 0,6 m.

	– Kích thước nhà: rộng 7,64 m x dài 21,86 m. 

	+ Chiều rộng: 0,22 m (tường) + 0,7 m (lối đi) + 2,36 m (chiều dài cũi) + 1,0 m 
(lối đi giữa) + 2,40 m (chiều dài cũi) + 0,7 m (lối đi) + 0,22m (tường) = 7,56 m.

	+ Chiều dài: 0,22 m (tường) + 0,7m (lối đi) + {1,82 m (rộng cũi cả khung 
sắt) x 11 cũi} + 0,7 m (lối đi) + 0,22 m (tường) = 21,86 m
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	– Tường xây gạch 220 mm. Cửa sổ kính cách nền 0,90 m, cao 1,20 m, tổng 
chiều dài cửa sổ bằng 50% chiều dài tường nhà (7,29 m, được chia đều 
cho cân xứng).

	– Hầm chứa chất thải bên dưới sàn: 

	+ Diện tích bằng 100% bề mặt ô chuồng, độ sâu 0,55 m. 

	+ Giữa hầm xây vách ngăn bằng gạch 110 mm để làm giá đỡ tấm sàn bê tông. 

	+ Giá đỡ tấm sàn nhựa làm bằng sắt phi 30. 

	+ Tường hầm láng xi măng. Đáy hầm láng xi măng độ dốc 3-5% từ cạnh 
tường về phía ống thu xả thải ở giữa đáy hầm. Ống thoát nước đường kính 
280 mm, có ống thông khí đường kính 34 mm, có hai ống thu hình trụ 
(mỗi ngăn một ống thu).

	+ Số hầm chứa chất thải: 3-4 cũi/hầm. Mỗi bên nhà (11 cũi nuôi lợn nái) 
có 3 hầm chứa chất thải gồm hai hầm, mỗi hầm có 4 cũi và 1 hầm có 3 cũi

Câu hỏi 53: Trang trại quy mô 150 lợn nái 
sinh sản cần bao nhiêu ô chuồng nuôi lợn 
con sau cai sữa? Cách tính?

	– Trang trại quy mô 150 lợn nái sinh sản cần 10 ô chuồng nuôi lợn con sau 
cai sữa.

	– Cách tính số ô chuồng nuôi lợn con sau cai sữa:

	+ Số ngày nuôi: 	 70 - 24 = 46 ngày

	+ Vệ sinh, để trống chuồng, dự trữ: 	14 ngày

	+ Tổng số ngày sử dụng chuồng:	 46 + 14 = 60 ngày

	+ Số lần sử dụng trong năm:	 365/60 = 6 lần

	+ Số lợn con nuôi/ô/năm:	 22 con x 6 lần = 132 con

	+ Tổng số lợn con cai sữa:	150 nái x 2,4 lứa x 11 con/lứa = 3960 con

	+ Số ô chuồng nuôi lợn sau cai sữa: 3960 con/132 = 29,59 ô

Để đảm bảo điều kiện thực tế sản xuất và thiết kế thành hai nhà, mỗi 
nhà hai dãy, số ô nuôi đề nghị 32 ô, mỗi nhà 16 ô, mỗi dãy 8 ô.
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Câu hỏi 54: Nhà và ô chuồng nuôi lợn con 
sau cai sữa của trang trại quy mô 150 lợn 
nái sinh sản được thiết kế như thế nào?

	– Kiểu nhà kín hoàn toàn, nền sàn - hầm.

	– Số lượng: 02 nhà, 32 ô chuồng. Mỗi nhà 16 ô chuồng.

	– Các ô chuồng nuôi được thiết kế hai dãy hai bên, mỗi bên 8 ô, lối đi ở giữa 
rộng 1,0 m.

	– Ô chuồng nuôi lợn con sau cai sữa:

	+ Kích thước: chiều sâu 3,6 m x rộng 2,4 m (kể cả khung sắt).

	+ Chiều cao khung sắt: 0,70 m.

	+ Sàn nhựa: kích thước một tấm 0,40 m x 0,60 m. Các giá đỡ tấm sàn nhựa 
làm bằng sắt phi 30 hoặc hợp kim.

	– Kích thước nhà: rộng 8,64 m x dài 19,64 m. 

	+ Chiều rộng: 0,22 m (tường) + 3,6 m (chiều dài ô) + 1,0 m (lối đi giữa) + 3,6 m 
(chiều dài ô) + 0,22 m (tường) = 8,64 m.

	+ Chiều dài: 0,22 m (tường) + {2,40 m (rộng cũi cả khung sắt) x 8 ô} + 0,22 m 
(tường) = 19,64 m

	– Tường nhà xây gạch 220 mm. Cửa sổ kính cách nền 0,90 m, cao 1,20 m, 
tổng chiều dài cửa sổ bằng 50% chiều dài nhà (9,82 m, được chia đều 
cho cân xứng).

	– Hầm chứa chất thải bên dưới sàn: 

	+ Diện tích bằng 100% bề mặt ô chuồng, độ sâu 0,55 m. 

	+ Giữa hầm xây vách ngăn bằng gạch 110 mm. 

	+ Tường hầm láng xi măng. Đáy hầm láng xi măng độ dốc 3-5% từ cạnh 
tường về phía ống thu xả thải ở giữa đáy hầm. 

	+ Ống thoát nước đường kính 280 mm, có ống thông khí đường kính 34 mm; 
có hai ống thu hình trụ (mỗi ngăn một ống thu).

	+ Số hầm chứa chất thải: 2-3 ô/hầm. Mỗi bên nhà (8 ô) có 3 hầm chứa chất 
thải, hai hầm có 3 ô và 1 hầm có 2 ô.
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Câu hỏi 55: Trang trại quy mô 150 lợn nái 
sinh sản cần bao nhiêu ô chuồng nuôi lợn 
thịt? Cách tính?

	– Trang trại quy mô 150 lợn nái sinh sản cần 56 ô chuồng nuôi lợn thịt (từ 70 
ngày tuổi đến xuất bán).

	– Cách tính số ô chuồng nuôi lợn thịt:

	+ Thời gian nuôi lợn thịt: 					    90 ngày

	+ Thời gian vệ sinh, để trống chuồng và dự trữ: 	 14 ngày

	+ Tổng thời gian sử dụng chuồng của 1 đợt nuôi:	 104 ngày

	+ Số lần quay vòng/năm: 365/104 			   = 3,5 lượt

	+ Số lợn thịt nuôi/ô/năm: 20 con x 3,5 lượt 		  = 70 con

	+ Quy mô 150 nái: (3762 con x 95%)/70 		  = 53,60 ô

Do thiết kế mỗi nhà có hai dãy, để chiều dài nhà bằng nhau và dự trữ 
chuồng nuôi do xuất bán không đúng thời điểm đề xuất lên 56 ô chuồng. 

Câu hỏi 56: Nhà và ô chuồng nuôi lợn thịt 
của trang trại quy mô 150 lợn nái sinh sản 
được thiết kế như thế nào?

	– Kiểu nhà kín hoàn toàn, nền sàn - hầm.

	– Số lượng: 04 nhà, 56 ô chuồng, mỗi nhà có 14 ô chuồng.

	– Các ô chuồng được thiết kế hai bên nhà (mỗi dãy có 7 ô). Lối đi ở giữa nhà 
rộng 1,0 m.

	– Thiết kế ô chuồng nuôi lợn thịt:

	+ Kích thước ô chuồng: rộng 4,2 m x dài 6,0 m (kể cả khung sắt)

	+ Chiều cao vách ngăn bằng khung sắt: 0,90 m. Song sắt theo chiều dọc.
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	+ Vách ngăn được thiết kế linh động, ở hai đầu làm goong có thanh chốt 

dài bằng chiều cao của vách ngăn. 

	– Kích thước nhà rộng 9,84 m x dài 42,44 m. 

	+ Chiều rộng: 0,22 m (tường) + 4,0 m (chiều rộng ô chuồng) + 1,0 m (lối đi 

giữa) + 4,0 m (chiều rộng ô chuồng) + 0,22 m (tường) = 9,84 m.

	+ Chiều dài: 0,22 m (tường) + {6,0 m (dài ô cả khung sắt) x 7 ô chuồng} + 0,22 m 

(tường) = 42,44 m

	– Tường xây gạch 220 mm. Cửa sổ kính cách nền 0,90 m, cao 1,20 m, tổng chiều 
dài cửa sổ bằng 50% chiều dài nhà (21,22 m, được chia đều cho cân xứng).

	– Sàn:

	+ Làm bằng các tấm bê tông cốt thép. Kích thước mỗi tấm rộng 0,6 m x 

dài 1,05 m. Rãnh thoát phân rộng 0,02 m, dài 0,9 m. 

	+ Trụ đỡ tấm sàn bê tông gồm tường, vách ngăn giữa và thanh bê tông 

kích thước dài 3 m x 0,1 m x 0,1 m. 

	+ Các trụ đỡ thanh bê tông xây bằng gạch kích thước 0,22 m x 0,22 m.

	– Hầm chứa chất thải bên dưới sàn: 

	+ Diện tích bằng 100% bề mặt ô chuồng, độ sâu 0,75 m. 

	+ Giữa hầm xây vách ngăn bằng gạch 110 mm. 

	+ Tường hầm láng xi măng. Đáy hầm láng xi măng độ dốc 3-5% từ cạnh 

tường về phía ống thu xả thải ở giữa đáy hầm. 

	+ Ống thoát nước đường kính 350 mm, có ống thông khí đường kính 

56 mm. Mỗi hầm có 02 ống thu, mỗi ngăn 01 ống.

	+ Số hầm chứa chất thải bên dưới: hai - 3 ô chuồng bố trí một hầm; 

mỗi dãy chuồng có 7 ô, thiết kế 3 hầm (hai hầm, mỗi hầm 2 ô chuồng 

và 1 hầm 3 ô chuồng).
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II.4. MÔ TẢ THIẾT KẾ NHÀ NUÔI CÁCH LY VÀ ĐƯỜNG 
XUẤT BÁN LỢN CỦA TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN QUY 
MÔ VỪA VÀ NHỎ

Câu hỏi 57: Nhà nuôi cách ly được thiết kế 
như thế nào?

	– Vị trí: phía cuối khu chăn nuôi, gần khu xử lý chất thải, cách xa khu 
chăn nuôi tối thiểu 20 m. Có lối đi riêng, đảm bảo thuận tiện cho chăm sóc, 
nuôi dưỡng và tiêu hủy khi có dịch.

	– Nhà cấp IV, kiểu kín không hoàn toàn.

	– Diện tích: 

	+ Đối với trang trại quy mô 50 lợn nái khoảng 32 m2, kích thước nhà 
(4 m x 8 m); chia 2 ô, kích thước mỗi ô là 3 m x 4 m.

	+ Đối với trang trại quy mô 150 lợn nái khoảng 48 m2, kích thước (4 m x 12 m); 
chia 3 ô, kích thước mỗi ô là 3 m x 4 m.

	– Đường đi trong nhà: rộng 1m, bố trí về bên phải của nhà.

	– Rãnh thoát nước riêng, không chung với chuồng nuôi chính.

	– Trước cửa nhà có hố/khay khử trùng.

	– Nhà nuôi cách ly có hàng rào ngăn cách, cổng vào có biển báo “Khu cách 
ly - Không phận sự miễn vào”.

Câu hỏi 58: Đường xuất bán lợn được thiết 
kế như thế nào?

Mỗi trang trại có một đường xuất bán lợn từ chuồng nuôi lợn thịt đến cổng 
xuất bán.

	– Vị trí ở phía quạt hút gió.
	– Kích thước: rộng 0,8 m x cao 0,9m.
	– Trên có mái che.
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II.5. KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI

Câu hỏi 59: Khu xử lý chất thải của trang trại 
quy mô 50 lợn nái sinh sản gồm những gì?

Khu xử lý chất thải của trang trại quy mô 50 lợn nái sinh sản gồm:

	– Nhà chứa phân khô: Nhà cấp IV, kích thước 4 m x 6 m.

	+ Cột bê tông, xây tường cao 0,8 m.

	+ Mái lợp tôn mát.

	– Nhà/nơi xử lý xác động vật.

	– Hệ thống xử lý chất thải lỏng:

	+ Đường thu gom chất thải.

	+ Bể thu gom chất thải rắn: kích thước 1,5 m x 3 m; chia 3 ngăn, mỗi ngăn 
1,5 m x 1 m.

	+ Hầm biogas: thể tích tối thiểu 100 m3; 2 hầm biogas (50 m3/hầm).

	+ Ao xử lý hiếu khí: tối thiểu 300 m3.

	+ Ao sinh học: tối thiểu 500 m3.

Câu hỏi 60: Khu xử lý chất thải của trang trại 
quy mô 150 lợn nái sinh sản gồm những gì?

Khu xử lý chất thải của trang trại quy mô 50 lợn nái sinh sản gồm:

	– Nhà chứa phân khô: nhà cấp IV, kích thước 4 m x 6 m.

	+ Cột bê tông, xây tường cao 0,8 m.

	+ Mái lợp tôn mát.

	– Nhà/nơi xử lý xác động vật. 
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	– Hệ thống xử lý chất thải lỏng:

	+ Đường thu gom chất thải.

	+ Bể thu gom chất thải rắn: kích thước 1,5 m x 3 m; chia 3 ngăn, mỗi ngăn 
1,5 m x 1 m.

	+ Hầm biogas: thể tích tối thiểu 300 m3; kiểu hầm biogas phủ bạt HDPE

	+ Ao xử lý hiếu khí: tối thiểu 1000 m3.

	+ Ao sinh học: tối thiểu 2000 m3.

II.6. HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC

Câu hỏi 61: Hệ thống cung cấp nước của trang 
trại quy mô vừa và nhỏ gồm những gì?

	– Nguồn nước: giếng khoan, giếng đào, nước máy (cung cấp đủ nước 
thường xuyên).

	– Máy bơm: máy bơm chìm, bơm ly tâm, bơm tăng áp.

	– Hệ thống xử lý nước: bể lắng, bể lọc.

	– Bể chứa: bể chứa phải có nắp đậy và mái che.

	– Thể tích bể: Quy mô 50 lợn nái: 15 - 20 m3.

	 Quy mô 150 lợn nái: 45 - 50 m3.

	– Tháp nước: téc nước 2 m3, độ cao 4 m so với mặt đất, trên có mái che.

	– Hệ thống ống dẫn đến các chuồng và cũi/ô chuồng bằng nhựa PVC hoặc 

HDPE. Cần chia nhánh để cấp nước uống hoặc cấp nước rửa chuồng, nước 

vệ sinh. Cần có van khóa từng khu để dễ kiểm soát.

	– Thiết bị cho lợn uống: vòi uống tự động hoặc bát uống tự động.

	– Thiết bị kiểm soát và an toàn: van phao tự ngắt, đồng hồ đo nước.
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II.7. HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN

Câu hỏi 62: Hệ thống cung cấp điện của trang 
trại quy mô vừa và nhỏ gồm những gì?

	– Nguồn điện: Điện lưới và máy phát điện.

	– Hệ thống cung cấp điện: Tủ điện tổng (cho toàn trang trại), tủ điện nhánh 
cho từng nhà, đường dây dẫn điện đến các nhà và ô chuồng nuôi. Đường 
dây có thể đi chìm hoặc nổi trong ống bảo vệ. Đảm bảo chịu nhiệt, chịu 
ẩm và phòng chuột gặm nhấm.

	– Hệ thống tiêu thụ điện: Đèn chiếu sáng, sưởi ấm, hệ thống quạt thông gió, 
làm mát, bơm, ép phân...

	– Hệ thống bảo vệ và an toàn điện: Thiết bị đóng cắt và an toàn điện; tiếp địa 
và chống sét...
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